
UBND TİNH HƯNG YÊN
SỞ Y TẾ

S6:455 QD - SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 1}tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán thu, chi

NSNN năm 2025 của Sở Y tế sau sắp xếp

GIÁM ĐÓC SỞ Y TÉ TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán

độc lập; Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập

cá nhân, luật xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một

số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức

được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm

2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán

ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Hưng Yên về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,dự toản

thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Hưng Yên năm 2025 sau khi sắp xếp;

Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của UBND tỉnh Hưng

Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chúc bộ máy của Sở

Ytế Hưng Yên;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán thu, chỉ ngân sách địa phương tỉnh Hưng

Yên năm 2025 cho cơ quan Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng

Yên sau khi sắp xếp (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, Trưởng

phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ dược, Thanh tra Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị

trực thuộc căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận
- Như điều 3;
- Sở Tài chính;

- Lãnh đạo Sở;

- Trang TTĐT Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHTC.

CÔNG HỎA  X.H.C.
N VIAGIAM ĐÓC

SO

TÍNH HUNG  YÊN

Nguyễn Thị Anh
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soát 
bệnh 

tật
31.000.000.000

30.767.500.000
2
3
2
.
5
0
0
.
0
0
0

31.000.000.000
30.767.500.000

232.500.000

67

T
T 
vận 

chuyển
 

c
ấ
p 
c
ứ
u 
1
1
5 
(thu 

s
ự

nghiệp)

B
ệ
n
h
 

viện 
s
ứ
c 
khỏe 

t
â
m 
t
h
ầ
n
 

T
h
á
i

B
ì
n
h

5.500.000.000
5.500.000.000

5.500.000.000
5.500.000.000

45.000.000.000
45.000
 
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

45.000.000.000
45.000.000.000

8
B
ệ
n
h
 

viện 
Phổi 

Thái 
B
ì
n
h

27.500.000.000
7.500.000.000

27.500.000.000
27.500.000.000

9
B
ệ
n
h
 

viện 
D
a 

liễu 
T
h
á
i
 

B
ì
n
h

15.000.000.000
15.000.000.000

1
5
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

15.000.000.000

1
0

Khối 
d
ự
 p
h
ò
n
g
 

tuyền
 

h
u
y
ệ
n

5.800.000.000
5
.
7
4
2
.
0
0
0
.
0
0
0

5
8
.
0
0
0
.
0
0
0

5
.
8
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

5.742.000.000
5
8
.
0
0
0
.
0
0
0

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
y
 tế

H
ư
n
g
 

H
à

7
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

693.000.000
7.000.000

700.000.000
6
9
3
.
0
0
0
.
0
0
0

7.000.000

Trung
 

t
â
m 
y
tế
 Đ
ô
n
g
 

H
ư
n
g

8
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

7
9
2
.
0
0
0
.
0
0
0

8
.
0
0
0
.
0
0
0

8
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

7
9
2
.
0
0
0
.
0
0
0

8.000.000

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
y
 tế
 Q
u
ỳ
n
h
 

P
h
ụ

8
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

7
9
2
.
0
0
0
.
0
0
0

8.000.000
8
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

7
9
2
.
0
0
0
.
0
0
0

8.000.000



S
ố
 đ
ã
 
g
i
a
o
 

n
ă
m 
2
0
2
5

K
ế
 h
o
ạ
c
h
 

t
h
u 
phí, 

lệ
 phí; 

t
h
u 
s
ự 
nghiệp
 

n
ă
m

T
ỉ
n
h
 

H
ư
n
g
 

Y
ê
n

T
ỉ
n
h
 

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

2
0
2
5
 

s
a
u
 

k
h
i 
s
ắ
p 
x
ế
p

S
T
T

T
ê
n 
c
ơ 
q
u
a
n

G
h
i 
c
h
ú

S
ố
 t
h
u

|
Sô
 đ
ư
ợ
c
 

đ
ể
 lại

c
h
ỉ 
t
h
e
o
 

chế 
đ
ộ

S
ố
 n
ộ
p 
N
S
N
N

S
ố
 đ
ư
ợ
c
 

đ
ê
 lại
 
c
h
i

S
ố
 
t
h
u

Số
 n
ộ
p 
N
S
N
N

S
ố
 
t
h
u

t
h
e
o
 

c
h
ê 
đ
ộ

S
ố
 đ
ư
ợ
c
 

đ
ể
 lại 

c
h
i

t
h
e
o
 

chế 
đ
ộ

Số
 n
ộ
p 
N
S
N
N

A
В

2
3

5
6

7
8

9
1
0

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
y
 tế

T
h
ả
i
 

T
h
ụ
y

8
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

792.000.000
8
.
0
0
0
.
0
0
0

8
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

7
9
2
.
0
0
0
.
0
0
0

8.000.000

Trung
 

t
â
m 
y
tề
 Tiền 

H
ả
i

7
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

6
9
3
.
0
0
0
.
0
0
0

7
.
0
0
0
.
0
0
0

7
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

6
9
3
.
0
0
0
.
0
0
0

7
.
0
0
0
.
0
0
0

Trung
 

t
â
m 
y
 tế

Kiến 
X
ư
ơ
n
g

600.000.000
5
9
4
.
0
0
0
.
0
0
0

6
.
0
0
0
.
0
0
0

6
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

5
9
4
.
0
0
0
.
0
0
0

6
.
0
0
0
.
0
0
0

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
y
 tế
V
ũ 
T
h
ư

6
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

5
9
4
.
0
0
0
.
0
0
0

6
.
0
0
0
.
0
0
0

6
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

594.000.000
6.000.000

Trung
 

t
â
m 
y
 tế

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

8
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

7
9
2
.
0
0
0
.
0
0
0

8
.
0
0
0
.
0
0
0

8
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

7
9
2
.
0
0
0
.
0
0
0

8
.
0
0
0
.
0
0
0



P
H
Ụ 
B
I
Ể
U
 

0
3

C
Ô
N
G
 

K
H
A
I
 

D
Ự 
T
O
Á
N
 

C
H
I
 
T
Ừ
 
N
G
U
Ồ
N
 

T
H
U
 

P
H
Í 
Đ
Ư
Ợ
C
 

Đ
Ề 
L
Ạ
I 
C
H
I
 
T
H
E
O
 

C
H
Ể 
Đ
Ộ
 
N
Ă
M
 

2
0
2
5
 

S
A
U
 

S
Á
P 
X
É
P

(
K
è
m
 

theo 
Q
u
y
ế
t
 

định 
s
ố

 
4
5
5
/
Q
Đ
-
S
Y
T
 

n
g
à
y
 

1
7 

tháng
 

0
9
 
n
ă
m
 

2
0
2
5
 

c
ủ
a 
S
ở 
Y
 tế)Đ

ơ
n
 

v
ị
 tính:
 

Đ
ồ
n
g

S
T
T

T
ê
n 
đ
ơ
n 

vị
C
h
ư
ơ
n
g

Loại,
 

k
h
o
ả
n
M
ã 
s
ố
 đ
ơ
n

vị
 S
D
N
S

D
ự
 
toán 

s
a
u
 

k
h
i 
sắp

H
ư
n
g
 

Y
ê
n

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

x
ế
p

2
3

4
5

6
7

S
ở
 
Y
 tế

1
.
5
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
.
6
1
2
.
5
0
0
.
0
0
0

3
.
1
6
2
.
5
0
0
.
0
0
0

1
C
ơ 
q
u
a
n
 

S
ở 
Y
 tế

4
2
3

3
4
1

1
0
6
1
1
8
4

7
7
0
.
0
0
0
.
0
0
0

8
3
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
.
6
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

C
h
ỉ 
c
á
c 
h
o
ạ
t
 

đ
ộ
n
g
 

p
h
ụ
c
 

v
ụ
 c
ô
n
g
 

t
á
c 
t
h
u 
phí

7
7
0
.
0
0
0
.
0
0
0

8
3
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1.600.000.000

2
C
h
i 
c
ụ
c 
A
n 
t
o
à
n
 

V
S
T
Р

4
2
3

1
3
1

1
1
0
0
3
4
3

3
0
5
.
0
0
0
.
0
0
0

7
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
7
5
.
0
0
0
.
0
0
0

C
h
i 
c
á
c 
h
o
ạ
t
 

đ
ộ
n
g
 

p
h
ụ
c
 

v
ụ 
c
ô
n
g
 

tảc 
t
h
u 
phí

3
0
5
.
0
0
0
.
0
0
0

7
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
7
5
.
0
0
0
.
0
0
0

3
|Trung
 

t
â
m 
P
h
á
p
 

y
 v
à 
G
i
á
m
 

định 
Y
 k
h
o
a

4
2
3

1
3
9

1
1
2
5
4
7
2

4
7
5
.
0
0
0
.
0
0
0

7
1
2
.
5
0
0
.
0
0
0

1
.
1
8
7
.
5
0
0
.
0
0
0

C
h
i 
c
á
c 
h
o
ạ
t
 

đ
ộ
n
g
 

p
h
ụ
c
 

v
ụ 
c
ô
n
g
 

t
á
c 

t
h
u 
p
h
í

4
7
5
.
0
0
0
.
0
0
0

7
1
2
.
5
0
0
.
0
0
0

1
.
1
8
7
.
5
0
0
.
0
0
0



P
H
Ụ 
B
I
Ề
U
 

0
4

Đ
I
Ề
U
 

C
H
Ỉ
N
H
 

D
Ự 
T
O
Á
N
 

C
H
I 
N
G
Â
N
 

S
Á
C
H
 

C
Á
P 
T
Ỉ
N
H
 

N
Ă
M
 

2
0
2
5
 

C
Ủ
A 
C
Á
C
 
Đ
Ơ
N
 

V
Ị
 S
A
U
 

S
Ắ
P 
X
É
P
Р

(
K
è
m
 

t
h
e
o
 

Q
u
y
ế
t
 

định 
số
4
5
5
/
Q
Đ
-
S
Y
T
 

n
g
à
y
 

1
7 
tháng
 

9
 n
ă
m
 

2
0
2
5
 

c
ủ
a
 

S
ở 
Y
 tễ
 tỉnh 

H
u
n
g
 

Yên)

D
ự
 
t
o
á
n
 

n
ă
m
 

2
0
2
5
 

t
r
ư
ớ
c
 

k
h
i 
sắp xếp

T
ỉ
n
h
 

H
ư
n
g
 

Y
ê
n

T
ỉ
n
h
 

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

S
T
T

N
g
à
n
h
,
 

đ
ơ
n 
vị

D
ự 
t
o
á
n

Tổng 
số

|
D
ự 
t
o
á
n
 

giao 
c
h
o 
c
á
c

c
ơ 
q
u
a
n
,
 

đ
ơ
n 
vị
 n
â
m

2
0
2
5
 

(
b
a
o
 
g
ô
m 
c
ă
 số

đ
ã 
c
h
i 
v
à
 
sô
 
c
ò
n 
lại)

D
ự 
t
o
á
n

g
i
ữ 
lại

n
g
â
n
 

s
á
c
h

D
ự 
t
o
á
n
 

N
S 
h
u
y
ệ
n

chuyền
 

về
 t
ỉ
n
h
 

(nếu

có)

N
S 

t
i
n
h

N
S 

t
ĩ
n
h

chuyễn
 

về
T
ỗ
n
g
 

số
x
ã 
(
n
ề
u

t
i
n
h

D
ự 
t
o
á
n
 

giao 
c
h
o 
c
á
c

c
ơ 
quan,
 

đ
ơ
n 

vị
n
ă
m

2
0
2
5
 

(bao 
g
ồ
m 
c
ả 
số

đ
ã 
c
h
ỉ 
v
à
 số
 c
ò
n 

lại)

D
ự 

t
o
á
n
 

đ
i
ê
u

c
h
ỉ
n
h
 

t
ừ
 c
á
c 
c
o

q
u
a
n
 

đ
ơ
n 

vị
v
ê

T
h
a
n
h
 

t
r
a 
t
ỉ
n
h
 

(+/-

D
ự 
t
o
á
n

g
i
ữ 
lại

n
g
â
n
 

s
á
c
h

t
ỉ
n
h
 

(nêu

c
ó
)

có)

1
2

3
=
4
+
5
+
6
-
7

4
5

6
7

8
=
9
+
1
0
+
1
1
+
1
2
-
1
3

9
1
0

1
1

T
ỗ
n
g
 

số
4
8
7
.
0
5
2
.
2
9
1
.
5
6
1

305.303.291.561
1
8
1
.
7
4
9
.
0
0
0
.
0
0
0

2
6
4
.
4
3
2
.
3
0
2
.
2
5
8

1
8
9
.
9
5
2
.
3
5
0
.
5
0
0

(654.635.242)

S
ở 
Y
 tế

487.052.291.561
305.303.291.561

181.749.000.000
2
6
4
.
4
3
2
.
3
0
2
.
2
5
8

1
8
9
.
9
5
2
.
3
5
0
.
5
0
0

(654.635.242)

C
ơ 
q
u
a
n
 

S
ở
 Y
 tế

20.135.291.561
20.135.291.561

2
9
.
8
0
9
.
7
6
5
.
2
5
8

30.464.400.500
(654.635.242)

2
B
ệ
n
h
 

viện 
đ
a
 
k
h
o
a
 

tỉnh 
H
ư
n
g
 

Y
ê
n

40.605.000.000
4
0
.
6
0
5
.
0
0
0
.
0
0
0

3
Bệnh 

viện 
đ
a
 
k
h
o
a
 

P
h
ố 
N
ố
i

2.618.000.000
2.618.000.000

4
Bệnh 

v
i
ệ
n
 
S
ả
n 
- 
N
h
i

11.438.000.000
11.438.000.000

5
B
ệ
n
h
 

viện 
M
ắ
t 
H
ư
n
g
 

Y
ê
n

1
0
.
9
5
2
.
0
0
0
.
0
0
0

10.952.000.000

6
B
ệ
n
h
 

v
i
ệ
n
 
T
â
m 
t
h
ẩ
n
 

k
i
n
h

2
3
.
7
7
6
.
0
0
0
.
0
0
0

23.776.000.000

7
B
ệ
n
h
 

viện 
P
h
ổ
i

24.443.000.000
2
4
.
4
4
3
.
0
0
0
.
0
0
0

8
Bệnh 

viện 
Y
d
ư
ợ
c
 

c
ổ
 truyển

27.743.000.000
27.743.000.000

9
B
ệ
n
h
 

viện 
B
ệ
n
h
 

nhiệt
 

đới
21.925.000.000

2
1
.
9
2
5
.
0
0
0
.
0
0
0

1
0

Trung
 

t
â
m 
k
i
ể
m
 

s
o
á
t
 

bệnh 
tật

2
6
.
3
5
8
.
0
0
0
.
0
0
0

26.358.000.000
27.099.970.000

27.099.970.000

Trung
 

t
â
m 
K
N 

thuốc,
 

m
ỹ
 phẩm,
 

t
h
ự
c
 
p
h
ẩ
m

9.103.000.000
9.103.000.00

6.275.310.000
6.275.310.000



S
T
T

N
g
à
n
h
,
 

đ
ơ
n 

vị

D
ự
 
toán 

n
ă
m 
2
0
2
5
 

trước
 

k
h
i 
s
ắ
p 
xếp

T
ỉ
n
h
 

H
ư
n
g
 

Y
ê
n

T
ỉ
n
h
 

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

D
ự 
t
o
á
n

T
ồ
n
g
 

số

D
ự
 
t
o
á
n
 

giao 
c
h
o 
c
á
c

|
c
ơ
 
q
u
a
n
,
 

đ
ơ
n 
vị
 n
ă
m

2
0
2
5
 

(
b
a
o
 

g
ồ
m 
c
ả
 
số

đ
ã
 
c
h
ỉ 
v
à
 
số
 c
ò
n 
lại)

D
ự 
t
o
á
n

giữ 
lại

n
g
â
n
 

s
á
c
h

|D
ự 
t
o
á
n
 

N
S 
h
u
y
ệ
n

c
h
u
u
ầ
n
 

v
à
 t
ỉ
n
h
 

(nếu
chuyền
 

v
ề
 t
ỉ
n
h
 

(
n
ê
u

N
S 

t
ỉ
n
h

N
S 
t
i
n
h

c
h
u
y
ể
n
 

về
T
ổ
n
g
 

s
ố

có)
x
ã
 
(
n
ê
u

t
i
n
h

5
6

7 có)

8
=
9
+
1
0
+
1
1
+
1
2
-
1
3

9

|
D
ự 
t
o
á
n
 

giao 
c
h
o 
c
á
c

c
ơ 
q
u
a
n
,
 

đ
ơ
n 
vị
n
ă
m

2
0
2
5
 

(bao 
g
ồ
m 
c
ảcả 

số

đ
ã
 c
h
i 
v
à
 
số
 c
ò
n 

lại)

D
ự 

t
o
á
n
 

đ
i
ê
u

c
h
ỉ
n
h
 

t
ừ 
các 

c
ơ

|
q
u
a
n
 

đ
ơ
n 
vị

về
T
h
a
n
h
 

t
r
a 
t
ỉ
n
h
 

(+/-

D
ự 
t
o
ả
n

g
i
ữ 
lại

n
g
â
n
 

s
á
c
h

tỉnh 
(
n
ề
u

có)

1
0

1
1

4.295.730.000
4.295.730.000

1
2

3
=
4
+
5
+
6
-
7

4

12
Trung
 

tâm 
Pháp 

y
 v
à
 
G
i
á
m
 

định 
y 
khoa

6.108.000.000
6
.
1
0
8
.
0
0
0
.
0
0
0

1
3

Trung
 

t
â
m 
B
ả
o 

vệ, 
C
S
S
K
 

c
ả
n 
b
ộ

2
5
.
7
9
5
.
0
0
0
.
0
0
0

2
5
.
7
9
5
.
0
0
0
.
0
0
0

1
4

C
h
i 
c
ụ
c 
d
â
n 
s
ố
 
v
à
 
t
r
ẻ 
e
т

4.979.000.000
4.979.000.000

1
5

C
h
i 
c
ụ
c 
A
n
 
t
o
à
n
 

v
ệ
 sinh 

thực 
p
h
ẩ
m

4
.
8
8
3
.
0
0
0
.
0
0
0

4
.
8
8
3
.
0
0
0
.
0
0
0

1
6

Trung
 

t
â
m 
b
ả
o 
t
r
ợ 
x
ã
 hội 

v
à
 c
ô
n
g
 

t
á
c 
x
ã 
hội

13.325.000.000
13.325.000.000

1
7

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
Đ
i
ề
u
 

d
ư
ỡ
n
g
 

t
â
m 
t
h
ầ
n
 

k
i
n
h

3
1
.
1
1
7
.
0
0
0
.
0
0
0

3
1
.
1
1
7
.
0
0
0
.
0
0
0

1
8

Trung
 

t
â
m 
b
ả
o 
t
r
ợ 
x
ã 
hội
 tổng 

hợp 
H
ư
n
g
 

Y
ê
n

1
9

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
b
ả
o 
t
r
ợ 
x
ã 
hội 

tổng 
h
ợ
p 
T
h
á
i
 

B
ì
n
h

2
0

Trung
 

t
â
m 
V
ậ
n 
c
h
u
y
ề
n
 

c
ấ
p 
c
ứ
u 
1
1
5

2
1

B
ệ
n
h
 

v
i
ệ
n
 

N
h
i 
T
h
á
i
 

B
ì
n
h

2
22
3

B
ệ
n
h
 

v
i
ệ
n
 

S
ứ
c 
k
h
ỏ
e
 

t
â
m 
t
h
ầ
n
 

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

B
ệ
n
h
 

viện 
Phổi 

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

2
4

B
ệ
n
h
 

viện 
D
a 

liễu 
T
h
á
i
 

B
ì
n
h

2
5

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
Y
tế
H
ư
n
g
 

H
à

2
6

Trung
 

t
â
m 
Y
 tể
Đ
ô
n
g
 

H
ư
n
g

2
7

Trung
 

t
â
m 
Y
tế
 Quỳnh
 

P
h
ụ

35.557.552.000
35.557.552.000

7
.
0
7
0
.
8
1
0
.
0
0
0

7
.
0
7
0
.
8
1
0
.
0
0
0

5
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

5
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
0
.
6
4
2
.
7
4
1
.
0
0
0

1
0
.
6
4
2
.
7
4
1
.
0
0
0

9
.
0
2
6
.
5
8
0
.
0
0
0

9.026.580.000

19.407.190.000
19.407.190.000

9
.
4
8
5
.
6
7
4
.
0
0
0

9
.
4
8
4
.
1
7
2
.
0
0
0

9
.
7
1
9
.
4
7
1
.
0
0
0



S
T
T

N
g
à
n
h
,
 

đ
ơ
n 
vị

T
ổ
n
g
 

số

D
ự 
t
o
á
n
 

n
ă
m
 

2
0
2
5
 

t
r
ư
ớ
c
 

k
h
i 
s
ắ
p 
xếp

T
ỉ
n
h
 

H
ư
n
g
 

Y
ê
n

T
ỉ
n
h
 

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

D
ự 
t
o
á
n

D
ự 
t
o
á
n
 

giao 
c
h
o 
c
á
c

c
ơ 
q
u
a
n
,
 

đ
ơ
n 

vị
n
ă
m

2
0
2
5
 

(
b
a
o
 

g
ồ
m 
c
ả
 số

đ
ã
 
c
h
ỉ 
v
à
 
số
 c
ò
n 

lại)

D
ự
 
t
o
â
n

giữ 
lại

n
g
â
n
 

s
á
c
h

t
i
n
h

|
D
ự
 
t
o
á
n
 

N
S 
h
u
y
ệ
n

c
h
u
y
ế
n
 

v
ề
 
t
ỉ
n
h
 

(
n
ê
u

N
S 

t
ỉ
n
h

chuyên
 

v
ề

T
ỗ
n
g
 

s
ố

có)
x
ã 
(
n
ê
u

D
ự 

t
o
á
n
 

g
i
a
o
 

c
h
o 
c
á
c

c
ơ 
q
u
a
n
,
 

đ
ơ
n 

vị
 n
ă
m

2
0
2
5
 

(
b
a
o
 

g
ồ
m
 

c
ả
 
số

đ
ã 
c
h
ii
v
à
 
s
ô
 
c
ò
n 

lại)
i
v
à

v
à
 sốsố
 c
ò
n 
lai

có)

4
5

6
7

8
=
9
+
1
0
+
1
1
+
1
2
-
1
3

6

9.791.723.000

1
2

3
=
4
+
5
+
6
-
7

2
8

Trung
 

t
â
m 
Y
tế
 Thái 

T
h
ụ
y

2
9

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
Y
tế
 T
i
ề
n
 

H
ả
i

9.761.817.000

3
0

Trung
 

t
â
m 
Y
 tê
 K
i
ê
n
 

X
ư
ơ
n
g

8.065.091.000

3
1

Trung
 

t
â
m 
Y
 tế
 V
ũ 
T
h
ư

9
.
5
7
8
.
6
8
3
.
0
0
0

3
2

Trung
 

t
â
m 
Y
tể
 T
h
á
i
 

B
ì
n
h

9.247.956.000

3
3

B
ệ
n
h
 

v
i
ệ
n
 
Đ
a 
k
h
o
a
 

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

4
.
8
9
2
.
0
6
7
.
0
0
0

4.892.067.000

3
4

Trung
 

t
â
m 
y
 t
ế
 P
h
ố 
Hiến

15.757.000.000
1
5
.
7
5
7
.
0
0
 

000.000

3
5

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
y
 tế
 T
i
ê
n
 

L
ữ

16.549.000.000
16.549.000.000

3
6

Trung
 

t
â
m 
y
 tể
 P
h
ù 
C
ừ

12.494.000.000
1
2
.
4
9
4
.
0
0
0
.
0
0
0

3
7

Trung
 

t
â
m 
y
 tế
Ấ
n
 
T
h
i

17.752.000.000
1
7
.
7
5
2
.
0
0
0
.
0
0
0

3
8

Trung
 

t
â
m 
y
 tê
 K
i
m 
Đ
ộ
n
g

2
0
.
1
1
8
.
0
0
0
.
0
0
0

2
0
.
1
1
8
.
0
0
0
.
0
0
0

3
9

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
y
 tể
 K
h
o
á
i
 

C
h
â
u

35.622.000.000
3
5
.
6
2
2
.
0
0
0
.
0
0
0

4
0

Trung
 

t
â
m 
y
 tế
 M
ỹ
 
H
à
o

11.071.000.000
1
1
.
0
7
1
.
0
0
0
.
0
0
0

4
1

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
y
 t
ế
 Y
ê
n 
M
ỹ

13.821.000.000
13.821.000.000

4
2

Trung
 

t
â
m 
y
 tế

V
ă
n 
L
â
m

18.461.000.000
1
8
.
4
6
1
.
0
0
0
.
 

0
0
.
0
0
0

4
3

Trung
 

t
â
m 
y
tế
V
ă
n 
G
i
a
n
g

20.104.000.000
2
0
.
1
0
4
.
0
0
0
.
 

0
0
.
0
0
0

D
ự 
toán 

điều

c
h
ỉ
n
h
 

t
ừ
 
c
á
c 
c
ơ

c
h
ỉ
n
h
 

tìừ 
c
á
c 
c
ơ

q
u
a
n
 

đ
ơ
n 

vị
v
ê về

T
h
a
n
h
 

t
r
a 
tỉnh 

(+/-

D
ự
 
t
o
á
n

giữ 
lại

|ngân
 

s
á
c
h

n
ư
â
n
 

s
á
c
h

tỉnh 
(nếu

có)

1
0

11



D
ự 
t
o
á
n
 

n
ă
m
 

2
0
2
5
 

t
r
ư
ớ
c
 

k
h
i 
sắp xếp

T
ỉ
n
h
 

H
ư
n
g
 

Y
ê
n

T
ỉ
n
h
 

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

S
T
T

N
g
à
n
h
,
 

đ
ơ
n 
vị

D
ự 
t
o
á
n

D
ự 
t
o
á
n
 

giao 
c
h
o 
c
á
c

T
ổ
n
g
 

số
c
ơ 
q
u
a
n
,
 

đ
ơ
n 
v
ị
 n
ă
m

2
0
2
5
 

(
b
a
o
 
g
ồ
m 
c
ả
 
số

đ
ã 

c
h
ỉ 
v
à 
số

c
ò
n 

lại)

D
ự 
t
o
á
n

g
i
ữ 

lại

n
g
â
n
 

s
á
c
h

t
i
n
h

|
D
ự
 
t
o
á
n
 

N
S
 
h
u
y
ệ
n

chuyễn
 

về
t
ỉ
n
h
 

(nếu
c
ó
)

N
S 
t
ỉ
n
h

D
ự
 
toán 

giao 
c
h
o 
c
á
c

chuyễn
 

v
ề

T
ỗ
n
g
 

số
c
ơ 
q
u
a
n
,
 

đ
ơ
n 
vị
 n
ă
m

2
0
2
5
 

(
b
a
o
 
g
ồ
m 
c
ă
 số

x
ã
 
(nếu

D
ự 

t
o
á
n
 

điều

c
h
ỉ
n
h
 

t
ừ
 c
á
c 
c
ơ

q
u
a
n
 

đ
ơ
n 
vị
v
ề

T
h
a
n
h
 

tra 
t
ỉ
n
h
 

(+/-

D
ự 
t
o
á
n

gi
 
lại

|ngân 
s
á
c
h

tỉnh 
(nều

đ
ã
 c
h
i 
v
à
 số
 c
ò
n 

lại)
có)

có)

1
2

3
=
4
+
5
+
6
-
7

4
4

C
h
ư
ơ
n
g
 

trình
 

m
ụ
c 

tiêu 
địa 

p
h
ư
ơ
n
g
 

về
 y
tế
 phòng

chống
 

dịch 
v
à
 k
h
á
c

4
5

D
à
n
h
 

nguồn
 

t
h
ự
c
 

hiện 
c
h
í
n
h
 

s
á
c
h
 

h
ỗ
 
t
r
ợ 
đ
à
o 

tạo

v
à 

thu 
h
ú
t 
n
h
â
n
 

l
ự
c 
y
 tề

4
5

6
7

8
=
9
+
1
0
+
1
1
+
1
2
-
1
3

6

1
0

11

27.720.000.000
27.720.000.000

2.500.000.000
2.500.000.000

G
h
i
 

c
h
ú
:
 

S
ố
 liệu 

trên 
đ
ã
 
b
a
o 
g
ồ
m 
1
0
%
 

tiết 
k
i
ệ
m
 

c
h
i 
t
h
ư
ờ
n
g
 

x
u
y
ê
n
 

d
ự
 t
o
á
n
 

n
ă
m
 

2
0
2
5
 

t
h
e
o
 

Nghị 
quyết
 

số 
1
7
3
/
N
Q
-
C
P
 

n
g
à
y
 

13/6/2025
 

c
ủ
a 
C
h
í
n
h
 

p
h
ủ 

tại
 c
á
c 
Quyết
 

đ
ị
n
h
:
 

số 
1
4
9
4
/
Q
Đ
-
U
B
N
D
 

ngày 
3
0
/
6
/
2
0
2
5
 

c
ủ
a 
U
B
N
D

t
ỉ
n
h
 

T
h
á
i
 

B
ì
n
h
 

v
ề
 việc 

t
h
ự
c
 

hiện 
tiết 

k
i
ệ
m
 

1
0
% 
d
ự
 
t
o
á
n

t
o
á
n
 

c
h
ỉ 
t
h
ư
ờ
n
g
 

x
u
y
ê
n
 

đ
ư
ợ
c
 

g
i
a
o
 
n
ă
m
 

2
0
2
5
 

v
à
 số 

3
0
1
/
Q
Đ
-
U
B
N
D
 

n
g
à
y
 

1
5
/
7
/
2
0
2
5
 

c
ủ
a 
U
B
N
D
 

tỉnh 
H
ư
n
g
 

Y
ê
n
 

về
 việc 

tiết
 kiệm 

1
0
% 

chỉ 
thường
 

x
u
y
ê
n
 

c
ủ
a 

tỉnh 
H
ư
n
g

202
Y
ê
n 

(trước
 

sáp 
nhập)
 

n
ă
m
 

2
0
2
5



S
T
T

N
g
à
n
h
,
 

đ
ơ
n 

vị
D
ự 
t
o
á
n
 

N
S 
h
u
y
ệ
n

c
h
u
y
ê
n
 

v
ề
 t
ỉ
n
h
 

(
n
ê
u
 

có)

D
ự 
t
o
á
n
 

N
S

tỉnh 
chuyễn
 

v
ề

ì
n
h 
chuưền
 

à

x
ã
 
(
n
ê
u
 

có)

Đ
ơ
n 

vị
tính:
 

Đ
ồ
n
g

D
ự 
t
o
á
n
 

2
0
2
5
 

s
a
u
 

k
h
i 
sắp xếp

Đ
i
ề
u
 

c
h
ỉ
n
h
 

+
/
-

D
ự
 
t
o
á
n
 

2
0
2
5
 

s
a
u

T
ổ
n
g
 

s
ố

khi 
s
ắ
p 
xếp

|D
ự 

t
o
á
n
 

g
i
r

lại
 n
g
â
n
 

s
á
c
h

t
i
n
h

D
ự 
t
o
á
n
 

N
S 
h
u
y
ệ
n

chuyền
 

v
ề
 tỉnh

(nếu 
có)

D
ự
 
t
o
á
n
 

N
S

tỉnh chuyển
 

v
ề

x
ã 
(nếu 

c
ó
)

G
h
i 
c
h
ú

1
2

1
2

13
1
4

1
5
=
3
+
8

1
6

1
7

18
19

2
0

Tổng 
số

75.134.587.000
751.484.593.819

4
9
4
.
6
0
1
.
0
0
6
.
8
1
9

2
5
6
.
8
8
3
.
5
8
7
.
0
0
0

S
ở
 
Y
 tế

75.134.587.000
7
5
1
.
4
8
4
.
5
9
3
.
8
1
9

4
9
4
.
6
0
1
.
0
0
6
.
8
1
9

2
5
6
.
8
8
3
.
5
8
7
.
0
0
0

C
ơ 
q
u
a
n
 

S
ở 
Y
tế

(6.998.690.000)
42.946.366.819

42.946.366.819

2
B
ệ
n
h
 

viện 
đ
a
 
k
h
o
a
 

tinh 
H
ư
n
g
 

Y
ê
n

4
0
.
6
0
5
.
0
0
0
.
0
0
0

40.605.000.000

3
B
ệ
n
h
 

v
i
ệ
n
 

đ
a
 k
h
o
a
 

P
h
ố 
Nối

2
.
6
1
8
.
0
0
0
.
0
0
0

2
.
6
1
8
.
0
0
0
.
0
0
0

4
Bệnh 

v
i
ệ
n
 

S
ả
n 
- 
N
h
i

11.438.000.000
11.438.000.000

5
B
ệ
n
h
 

viện 
M
ắ
t 
H
ư
n
g
 

Y
ê
n

1
0
.
9
5
2
.
0
0
0
.
0
0
0

10.952.000.000

6
B
ệ
n
h
 

v
i
ệ
n
 
T
â
m 
thân 

k
i
n
h

2
3
.
7
7
6
.
0
0
0
 

0
0
0
.
0
0
0

2
3
.
7
7
6
.
0
0
0
.
0
0
0

7
B
ệ
n
h
 

v
i
ệ
n
 

Phổi
2
4
.
4
4
3
.
0
0
0
 

000.000
24.443.000.000

8
B
ệ
n
h
 

viện 
Y
d
ư
ợ
c
 

c
ổ
 truyền

27.743.0
 

8
.
0
0
0
.
0
0
0

27.743.000.000

9
B
ệ
n
h
 

viện 
B
ệ
n
h
 

nhiệt
 

đới
2
1
.
9
2
5
.
0
 

$.000.000
2
1
.
9
2
5
.
0
0
0
.
0
0
0

1
0

Trung
 

t
â
m 
k
i
ể
m
 

s
o
á
t
 

b
ệ
n
h
 

tật
457.970.000

53.457.970.000

1
1

Trung
 

t
â
m 
K
N 
thuốc,
 

m
ỹ
 p
h
ẩ
m
,
 

thực 
phẩm

15.378.310.000
378.310.000



S
T
T

N
g
à
n
h
,
 

đ
ơ
n 
vị

D
ự
 
t
o
á
n
 
N
S 
h
u
y
ệ
n

chuyền
 

về
tỉnh 

(nếu 
có) 

tỉnh

D
ự
 
t
o
á
n
 

2
0
2
5
 

s
a
u 
k
h
i 
sắp
 xếp

D
ự 
t
o
á
n
 
N
S

i
n
h 
c
h
u
y
ê
n
 

v
ề

x
ã
 
(nều 

có)

Điều 
c
h
ỉ
n
h
 

+
/
-

T
ổ
n
g
 

số
D
ự 

t
o
á
n
 

2
0
2
5
 

s
a
u

|
D
ự 
t
o
á
n
 

g
i
ữ

lại ngân 
s
á
c
h

D
ự 
t
o
á
n
 

N
S 
h
u
y
ệ
n

chuyền
 

về
 t
ỉ
n
h

|khi 
sắp 

xếp
tỉnh

(nều 
c
ó
)

D
ự
 toán 

N
S

t
ỉ
n
h
 

c
h
u
y
ề
n
 

v
ề

x
ã
 (nêu 

có)

G
h
i 
c
h
ú

2
1
2

13
1
4

1
5
=
3
+
8

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

1
2

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
P
h
á
p
 

y
 v
à 
G
i
á
m
 

định 
y 
k
h
o
a

1
0
.
4
0
3
.
7
3
0
.
0
0
0

10.403.730.000

1
3

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
B
ả
o
 

vệ, 
C
S
S
K
 

c
á
n 
b
ộ

4.892.067.000
3
0
.
6
8
7
.
0
6
7
.
0
0
0

3
0
.
6
8
7
.
 

.
0
6
7
.
0
0
0

1
4

C
h
i 

c
ụ
c 
d
â
n 
s
ố
 v
à 

trẻ
 e
m

4.054.030.000
9
.
0
3
3
.
0
3
0
.
0
0
0

9.033.030.0
 

0.000

1
5

C
h
i 
c
ụ
c 
A
n 
t
o
à
n
 

vệ
 sinh 

t
h
ự
c
 
p
h
ẩ
m

2.944.660.000
7
.
8
2
7
.
6
6
0
.
0
0
0

7.827.660

1
6

Trung
 

t
â
m 
b
ả
o 
t
r
ợ 
x
ã 
hội
 
v
à 
c
ô
n
g
 

t
á
c 
x
ã 
hội

(13.325.000.000)

1
7

Trung
 

t
â
m 
Đ
i
ề
u
 

dưỡng
 

t
â
m 
thần 

k
i
n
h

(31.117.000.000)

1
8

Trung
 

tâm 
b
ả
o 

trợ xã
 hội 

tổng 
h
ợ
p 
H
ư
n
g
 

Y
ê
n

44.442.000.000
4
4
.
4
4
2
.
0
0
0
.
0
0
0

4
4
.
4
4
2
.
0
0
0
.
0
0
0

1
9

Trung
 

t
â
m 
b
ả
o 

t
r
ợ 
x
ã 
hội 

tổng 
h
ợ
p 
T
h
á
i
 

B
ì
n
h

3
5
.
5
5
7
.
5
5
2
.
0
0
0

35.557.552.000

2
0

Trung
 

t
â
m 
V
ậ
n 
chuyển
 

c
ấ
p 
c
ứ
u 
1
1
5

7
.
0
7
0
.
8
1
0
.
0
0
0

7
.
0
7
0
.
8
1
0
.
0
0
0

2
1

B
ệ
n
h
 

viện 
N
h
i 
T
h
ả
i
 

B
ì
n
h

5
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

5
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

2
2

B
ệ
n
h
 

viện 
S
ứ
c 
k
h
ỏ
e
 

tâm 
thần 

T
h
ả
i
 

B
ì
n
h

1
0
.
6
4
2
.
7
4
1
.
0
0
0

1
0
.
6
4
2
.
7
4
1
.
0
0
0

23
B
ệ
n
h
 

viện Phổi 
T
h
á
i
 

B
ì
n
h

9
.
0
2
6
.
5
8
0
.
0
0
0

9.026.580.000

2
4

B
ệ
n
h
 

viện 
D
a 
liễu 

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

1
9
.
4
0
7
.
1
9
0
.
0
0
0

19.407.190.000

2
5

Trung
 

tâm 
Y
tế
 H
ư
n
g
 

H
à

9.485.674.000
9
.
4
8
5
.
6
7
4
.
0
0
0

9.485.67
 

6
7
4
.
0
0
0

2
6

Trung
 

t
â
m 
Y

tế
 Đ
ô
n
g
 

H
ư
n
g

9.484.172.000
9.484.172.000

9.484.172.000

2
7

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
Y
tế
Quỳnh
 

P
h
ụ

9
.
7
1
9
.
4
7
1
.
0
0
0

9.719.471.000
9
.
7
1
9
.
4
7
1
.
0
0
0



S
T
T

N
g
à
n
h
,
 

đ
ơ
n 
vị

D
ự
 
t
o
á
n
 

N
S 
h
u
y
ệ
n

chuyễn
 

về
 t
ỉ
n
h
 

(nếu 
có)

D
ự
 
t
o
á
n
 
N
S

tỉnh 
chuyển
 

về
x
ãà

(nều 
có)

D
ự
 
t
o
á
n
 

2
0
2
5
 

s
a
u 
khi 

sắp 
xếp

Đ
i
ề
u
 

c
h
ỉ
n
h
 

+
/
-

D
ự 
t
o
á
n
 

2
0
2
5
 

s
a
u

T
ồ
n
g
 

số

|
D
ự 
t
o
ả
n
 

giữ

lại 
n
g
â
n
 

s
á
c
h

D
ự 
t
o
á
n
 

N
S 
huyện

chuyến
 

v
ề
 t
ỉ
n
h

khi 
s
ắ
p 
x
ê
p

t
i
n
h

(
n
ề
u
 

có)

D
ự
 
t
o
á
n
 
N
S

tỉnh 
chuyển
 

về
x
ã
 
(nều 

có)

G
h
i 
c
h
ú

1
2

1
2

13
1
4

1
5
=
3
+
8

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
8

Trung
 

tâm 
Y
 tế

T
h
á
i
 

Thụy
9
.
7
9
1
.
7
2
3
.
0
0
0

9
.
7
9
1
.
7
2
3
.
0
0
0

9.791.723.000

2
9

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
Y
tế
 Tiền 

H
ả
i

9.761.817.000
9
.
7
6
1
.
8
1
7
.
0
0
0

9.761.817.000

3
0

Trung
 

t
â
m 
Y
 tê
 K
i
ế
n
 

X
ư
ơ
n
g

8.065.091.000
8.065.091.000

8.065.091.000

3
1

Trung
 

t
â
m 
Y
tế
V
ũ 
T
h
ư

9.578.683.000
9
.
5
7
8
.
6
8
3
.
0
0
0

9.578.683.000

3
2

Trung
 

t
â
m 
Y
t
ể
 T
h
ả
i
 

B
ì
n
h

9
.
2
4
7
.
9
5
6
.
0
0
0

9.247.956.000
9.247.956.000

3
3

B
ệ
n
h
 

v
i
ệ
n
 

Đ
a 
k
h
o
a
 

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

(4.892.067.000)

3
4

Trung
 

t
â
m 
y
 tế
 P
h
ố 
Hiến

15.757.000.000
1
5
.
7
5
7
.
0
0
0
.
0
0
0

3
5

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
y
 tế
 T
i
ê
n
 

L
ữ

16.549.000.000
16.549.000.000

3
6

Trung
 

t
â
m 
y
 tế
P
h
ù 
C
ừ

12.494.000.000
12.494.000.000

3
7

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
y
 tế
A
n 
T
h
i

17.752.000.000
17.752.000.000

3
8

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
y
 tế
 K
i
m 
Đ
ộ
n
g

2
0
.
1
1
8
.
0
0
0
.
0
0
0

2
0
.
1
1
8
.
0
0
0
.
0
0
0

3
9

Trung
 

t
â
m 
y
 tế

K
h
o
ả
i
 

C
h
â
u

3
5
.
6
2
2
.
0
0
0
.
0
0
0

35.622.000.000

4
0

Trung
 

t
â
m 
y
tế
 M
ỹ
 
H
à
o

11.071.000.000
11.071.000.000

4
1

Trung
 

t
â
m 
y
tế
 Y
ê
n 
M
ỹ

1
3
.
8
2
1
.
0
0
0
.
0
0
0

13.821.000.000

4
2

Trung
 

t
â
m 
y
 tế
 V
ă
n 
L
â
m

18.461.000.000
18.461.000.000

4
3

Trung
 

t
â
m 
y
 tế
 V
ă
n 
Giang

20.104.000.000
2
0
.
1
0
4
.
0
0
0
.
0
0
0



S
T
T

N
g
à
n
h
,
 

đ
ơ
n 

vị
D
ự 
t
o
á
n
 

N
S 
h
u
y
ệ
n

|chuyền
 

về
 t
ỉ
n
h
 

(nếu 
c
ó
)

D
ự 

t
o
á
n
 
N
S

D
ự
 
t
o
á
n
 

2
0
2
5
 

s
a
u 
k
h
i 
sắp
 xếp

t
ỉ
n
h
 

chuyễn
 

v
ề

x
ã 
(nếu 

có)

Điều 
c
h
ỉ
n
h
 

+
/
-

D
ự 
t
o
á
n
 

2
0
2
5
 

s
a
u

T
ồ
n
g
 

số

|
D
ự 

t
o
á
n
 

giữ
lai 

n
g
â
n
 

s
á
c
h

lại
 n
g
â
n
 

s
á
c
h

k
h
i 
s
ắ
p 
xếp

t
i
n
h

D
ự 
t
o
á
n
 
N
S 
h
u
y
ệ
n

chuyển
 

về
 tỉnh

(nêu 
có)

D
ự
 t
o
á
n
 

N
S

tỉnh 
c
h
u
y
ể
n
 

về
x
ã 

(nếu 
c
ó
)

G
h
i 
c
h
ú

1
2

1
2

13
1
4

1
5
=
3
+
8

1
6

1
7

1
8

1
9

20

4
4

C
h
ư
ơ
n
g
 

trình
 

m
ụ
c 
tiêu 

đ
ị
a phương
 

v
ề
 y
 tế

p
h
ò
n
g
 

chồng
 

dịch 
v
à
 
k
h
á
c

2
7
.
7
2
0
.
0
0
0
.
0
0
0

27.720.000.000

4
5

D
à
n
h
 

n
g
u
ồ
n
 

t
h
ự
c
 

hiện 
c
h
í
n
h
 

s
á
c
h
 

h
ỗ
 t
r
ợ 
đ
à
o

t
ạ
o 
v
à
 
t
h
u 
h
ú
t 
n
h
â
n
 

l
ự
c 
y
 tế

2
.
5
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

2.500.000.000



P
H
Ụ
 

L
Ụ
C 

0
5

D
Ự 
T
O
Á
N
 

T
H
U
,
 

C
H
I
 
N
G
Â
N
 

S
Á
C
H
 

N
H
À
 
N
Ư
Ớ
C
 

N
Ă
M
 

2
0
2
5
 

S
A
U
 

K
H
I
 

S
Ả
P 
X
É
P

(
K
è
m
 

t
h
e
o
 

Quyết
 

định 
s
ố

 
4
5
5
/
Q
Đ
-
S
Y
T
 

n
g
à
y
 

1
7
 tháng
 

9
 n
ă
m 
2
0
2
5
 

c
ủ
a 
S
ở
 
Y
tế

t
ỉ
n
h
 
H
ư
n
g
 

Yên)

S
T
T

C
h
ỉ 
t
i
ê
u

1
2

A
D
ự 

t
o
á
n
 

t
h
u
,
 

c
h
i 
phí, 

lệ
phí; 

t
h
u 
s
ự 
nghiệp

Đ
ơ
n
 

vị
 lính:
 

đ
ồ
n
g

Loại,
C
h
ư
ơ
n
g

k
h
o
ả
n

M
ã 

số
 đ
ơ
n

vị
 S
D
N
S

K
B
N
N
 

n
ơ
i 
đ
ơ
n

vị
 S
D
N
S
 

giao

d
i
c
h

H
ư
n
g
 

Y
ê
n

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

D
ự 
t
o
á
n
 

giao 
c
h
o 
c
ơ 
q
u
a
n
,

đ
ơ
n 

vị
 s
a
u 
k
h
i 
sắp xếp|

G
h
i 
c
h
ú

3
4

5
6

B1

Tổng 
số

t
h
u

S
ố
 đ
ư
ợ
c
 

đ
ể
 lại
 chi 

t
h
e
o
 

c
h
ế 
đ
ộ

S
ố
 n
ộ
p 
N
S
N
N

D
ự 

t
o
á
n
 

c
h
i 
n
g
â
n
 

s
á
c
h
 

n
h
à 
n
ư
ớ
c

C
ơ 
q
u
a
n
 

S
ở 
Y
 tế

2
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

132.300.000.000
134.300.000.000

1.550.000.000
1
3
1
.
5
2
7
.
0
0
0
.
0
0
0

133.077.000.000

4
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

7
7
3
.
0
0
0
.
0
0
0

1.223.000.000

4
8
7
.
0
5
2
.
2
9
1
.
5
6
1

2
6
4
.
4
3
2
.
3
0
2
.
2
5
8

7
5
1
.
4
8
4
.
5
9
3
.
8
1
9

4
2
3

3
4
1

1
0
6
1
1
8
4

|
K
B
N
N
 

k
h
u 
v
ự
c

20.135.291.561
2
2
.
8
1

 
8
1
1
.
0
7
5
.
2
5
8

4
2
.
9
4
6
.
3
6
6
.
8
1
9

I
V

a
C
h
i 
q
u
ả
n
 

lý
 n
h
à
 

n
ư
ớ
c
,
 

Đ
ả
n
g
,
 

đ
o
à
n
 

thể
1
6
.
7
6
2
 

6
2
.
8
9
1
.
5
6
1

1
5
.
8
6
1
.
3
0
2
.
7
5
8

3232.624.194.319

ه

- 
T
ự 
c
h
ủ

- 
K
h
ô
n
g
 

t
ự
 
c
h
ủ

8
.
9
2
5
.
9
3
8
.
5
6
1

14.991.928.358|
23.917.866.91

7
.
8
3
6
.
9
5
3
.
0
0
0

8
6
9
.
3
7
4
.
4
0
0

8.706.327.400

+
 Q
u
y 

tiền 
t
h
ư
ở
n
g
 

t
h
e
o
 

N
g
h
ị
 

định 
số 

7
3
/
2
0
2
4
/
N
Đ
-

4
2
6
.
9
5
3
.
0
0
0

6
4
4
.
3
7
4
.
4
0
0

1
.
0
7
1
.
3
2
7
.
4
0
0

C
P

+
 H
o
ạ
t
 

động 
t
h
a
n
h
 

tra, 
k
i
ể
m
 

t
r
a

3
6
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
6
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 H
ỗ
 
t
r
ợ 
k
i
n
h
 

phí 
t
h
ô
n
g
 

tin, 
tuyên
 

truyền
 

trên 
báo,

3
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

đài

+ 
T
h
ự
c
 

hiện 
c
ô
n
g
 

t
á
c 
đ
ấ
u 

thầu 
m
u
a
 

s
ẵ
m 
tập 

t
r
u
n
g

c
á
c 

gói
 thầu 

m
u
a
 

s
ắ
m 
thuốc,
 

h
ó
a 
chất, 

x
é
t 
nghiệm,

vật 
t
ư
 
y
 tế, 

s
i
n
h
 
p
h
ẩ
m
 

y
 tế
 n
ă
m 
2
0
2
4
-
 

2
0
2
5

t
ế
 
s
i
n
h

6
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

600.000.000

+
 Đ
à
o 

tạo, 
bồi 

d
ư
ỡ
n
g
 

nghiệp
 

v
ụ
 chuyên
 

m
ô
n
,
 

c
ử

c
á
n 
b
ộ
 t
h
a
m
 

gia 
c
á
c 
k
h
ó
a
 

đ
à
o 
tạo 

n
g
à
n
h
 

y
 tê,
 đ
à
o

tạo 
y
 tế
 h
ọ
c 
đ
ư
ờ
n
g

9
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

600.000.000

+
 H
o
ạ
t
 

đ
ộ
n
g
 

quân 
d
â
n 
y
 kết 

h
ợ
p

|+
 T
h
u
ê
 

dịch 
v
ụ 
p
h
ầ
n
 
m
ề
m 

c
ủ
a 
bệnh 

á
n
 
điện 

t
ừ

1
2
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
2
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1.100.000.000
1
.
1
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0



Loại,
S
T
T

C
h
ỉ 
tiêu

C
h
ư
ơ
n
g

k
h
o
ả
n

M
ã 

số
 đ
ơ
ц

vị
 S
D
N
S

K
B
N
N
 

n
ơ
i 
đ
ơ
n

vị
 S
D
N
S
 

giao
d
ị
c
h

D
ự 
t
o
á
n
 

g
i
a
o
 

c
h
o 
c
ơ 
q
u
a
n
,

Н
ư
n
g
 

Y
ê
n

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

G
h
i 
c
h
ú

đ
ơ
n 

vị
 s
a
u
 

khi 
s
ắ
p 
x
ế
p

2
3

4

8
1
0
.
0
0
0
.
0
0
0

|+
 S
ử
a 
c
h
ữ
a
 

khối 
n
h
à 
l
à
m 

việc 
v
à 

các 
hạng 

m
ụ
c

p
h
ụ 
t
r
ợ 
S
ở 
Y
 tế

+
 M
u
a 
s
ắ
m
,
 

s
ử
a 
c
h
ữ
a
 

tài 
sản, 

trang
 

thiết 
bị

+ 
P
h
ầ
n
 

m
ề
m 
K
ế
 
t
o
á
n
 

tổng 
h
ợ
p 
n
g
à
n
h
 

Y
 tế

+
 Tập 

h
u
ấ
n
 

n
g
h
i
ệ
p
 

v
ụ 
c
h
o 
c
á
n 
b
ộ
 l
à
m 
c
ô
n
g
 

tác 
b
á
o

c
á
o 

thống
 

k
ê
 
y
 tế
 tuyến
 

tỉnh,
 

huyện,
 

x
ã
;

xã; 
tập 

huấn
L
à
về
 chế 

đ
ộ
 kế
 toán 

H
C
S
N
 

chuyên
 

s
â
u 
v
ề
 n
g
à
n
h
 

y
 tế

t
h
e
o
 

Thông
 

t
ư 

số 
2
4
/
2
0
2
4
/
T
T
 

-
B
T
C
 

c
ủ
a 
B
ộ
 
Tài

chính;
 

h
ư
ớ
n
g
 

dẫn 
hạch 

t
o
á
n
 

k
ể
 t
o
á
n
 

c
á
c 
nghiệp
 

vụ

trên 
p
h
ầ
n
 

m
ề
m
 

k
ế
 t
o
á
n

 
Misa.Mimosa.net;
 

tập
 h
u
ầ
n

công 
tác dược 

l
â
m 
s
à
n
g
 

c
h
o 
c
á
c 
c
á
n 
bộ
 y

tế

1
7
0
.
0
0
0
.
0
0
0

9
5
.
0
0
0
.
0
0
0

2
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

6

8
1
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
7
0
.
0
0
0
.
0
0
0

9
5
.
0
0
0
.
0
0
0

2
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

|+
 H
ỗ 

t
r
ợ 
kinh 

p
h
í 

tố
 c
h
ứ
c
 

Đại 
hội 

Đ
ả
n
g

5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 H
ỗ
 
trợ 

k
i
n
h
 

phí 
tổ
 c
h
ứ
c
 

Đại 
hội 

đại
 
biểu 

H
ộ
i 
Y

d
ư
ợ
c
 

h
ọ
c 

t
ỉ
n
h
 

H
ư
n
g
 

Y
ê
n 

lấn 
t
h
ứ 

III, 
n
h
i
ệ
m
 

kỳ
1
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

2
0
2
5
-
2
0
3
0

+
 Đ
ạ
i 
hội 

thi
 đ
u
a 
yêu 

n
ư
ớ
c
 

v
à 
T
ổ
 
c
h
ứ
c
 

lễ
 k
ỷ
 n
i
ệ
m

7
0
 
n
ă
m
 

n
g
à
y
 

T
h
â
y
 

t
h
u
ộ
c
 

V
i
ệ
t
 
N
a
m
 

27/2/1955-
1
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

2
7
/
2
/
2
0
2
5

|
+
 P
h
ò
n
g
 

chông
 

tai 
n
ạ
n 
thương
 

tích 
c
h
o 

trẻ 
e
m
;

Triển
 

khai 
c
á
c 

hoạt 
động 

p
h
ò
n
g
 

chông
 

b
ạ
o 
lực

x
â
m 

hại 
trẻ 

e
m

1
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 T
h
ự
c
 

hiện 
"Đề 

á
n
 đổi 

m
ớ
i
,
 

phát 
triến 

trợ 
giúp 

x
ã

1
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

hội"
h
a

|+
 K
i
n
h
 

phí 
hoạt 

động 
công 

tác 
N
C
T
,
 

i
n
 khung

thiếp,
 

c
h
ú
c
 

t
h
ọ
,
 
m
ừ
n
g
 

thọ 
N
C
T

3
6
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
6
0
.
0
0
0
.
0
0
0

|+
 S
ử
a 
c
h
ữ
a
,
 

b
ả
o 
d
ư
ỡ
n
g
 

s
â
n 
đường,
 

n
h
à 
v
ệ
 s
i
n
h
 

c
ơ

4
9
5
.
0
0
0
.
0
0
0

4
9
5
.
0
0
0
.
0
0
0

s
ở
 2

+ 
C
h
ư
ơ
n
g
 

t
r
ì
n
h
 

trợ 
giúp 

n
g
ư
ờ
i
 

khuyết
 

tật
 (giai

1
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

đ
o
ạ
n
 

2021-2030)



L
o
ạ
i
,

S
T
T

C
h
ỉ 
tiêu

C
h
ư
ơ
n
g

k
h
o
ả

M
ã 

s
ố
 đ
ơ
n

vj
 S
D
N
S

K
B
N
N
 

n
ơ
i 
đ
ơ
n

vị
 S
D
N
S
 

g
i
a
o

d
ị
c
h

H
ư
n
g
 

Y
ê
n

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

D
ự 

t
o
á
n
 

g
i
a

giao 
c
h
o 
c
ơ 
q
u
a
n
,

G
h
i 
c
h
ú

đ
ơ
n 
vị
 s
a
u 
k
h
i 
s
ắ
p 
xếp

1
3

4
5

6
2

+ 
C
h
ư
ơ
n
g
 

trình
 

phòng
 

chông
 

m
ạ
i 

d
â
m
;
 

phòng,

chống
 

m
u
a
 

b
á
n 
người;
 

tuyên
 

truyền
 

v
ề
 cai 

nghiện

m
a 
túy 

tại gia 
đ
ì
n
h
 

v
à
 c
ộ
n
g
 

đồng;
đông;
 

t
u
y
ê
n

t
u
y
ê
n
 

truyền
 

về

công 
tác
 x
â
y 
d
ự
n
g
 

x
ã
 p
h
ư
ờ
n
g
 

l
à
n
h
 

m
ạ
n
h
 

k
h
ô
n
g
 

c
ó

tệ
 n
ạ
n 
x
ã 
hội

+
 C
h
i 
k
i
ể
m
 

t
r
a 
liên 

ngành
 

1
7
8

+
 K
i
n
h
 

phí 
hoạt 

động 
c
ủ
a
 

b
a
n 
c
ô
n
g
 

tác 
người
 

c
a
o

tuổi

b
K
i
n
h
 

phí 
s
ự
 nghiệp
 

đ
ả
m 

b
ả
o 
x
ã 
hội

+
 P
h
á
t
 

triển
 

hệ
 thống
 

t
r
ợ 
giúp 

x
ã 

hội 
(Chương

trình
 

phát 
triển 

công 
tác 

x
ã
 
hội; 

C
h
ư
ơ
n
g
 

trình
 

trợ
n
h
m
 

h
ở
i 
c
h
i
c
 

n
ă
n
g
 

c
h
o 
n
g
ư
ờ
i
 

t
â
m

giúp 
x
ã 
hội 

v
à
 phục 

h
ô
i 
c
h
ứ
c
 

năng 
c
h
o 
người
 

t
â
m

t
h
â
n
,
 

trẻ 
e
c
m
 

t
ự
 
kỷ
 v
à 
n
g
ư
ờ
i
 

rôi 
n
h
i
ề
u
 

t
â
m 

trí 
dựa

v
à
o 
c
ộ
n
g
 

đồng)

+
 Q
u
à 

tết đổi 
t
ư
ợ
n
g
 

B
T
X
H
;
 

Q
u
à 
c
h
ú
c
 

thọ, 
m
ừ
n
g

thọ 
n
g
ư
ờ
i
 

c
a
o 
tuổi 

ở
 tuổi 

9
0
 
v
à
 
t
u
ô
i
 

100, 
q
u
à 
c
h
ú
c

thọ 
m
ừ
n
g
 

thọ 
n
g
ư
ờ
i
 

c
a
o
 

tuổi 
đ
a
n
g
 

n
u
ô
i
 

d
ư
ỡ
n
g
 

tại

c
á
c 
C
ơ 
s
ở
 trợ 

giúp 
x
ã
 hội 

công 
lập

+
 Hoạt 

động 
thực 

hiện 
c
h
ư
ơ
n
g
 

trình
 

B
V
, 
C
S
T
E
 

v
à

thúc 
đẩy quyền 

t
h
a
m
 

g
i
a 
c
ủ
a 
T
E 

(bao 
g
ồ
m
:
 

c
h
ư
ơ
n
g

trình 
h
à
n
h
 

động 
vì
 trẻ 

e
m 

tỉnh; 
hoạt 

động 
xây 

d
ự
n
g

xã, 
phường,
 

thị 
trấn 

p
h
ù 
h
ợ
p 

v
ớ
i 

trẻ 
e
m
; 
c
h
ư
ơ
n
g

trình
 

b
ả
o 
vệ
 trẻ 

e
m
,

e
m
,
 
c
h
ă
m
 

s
ó
c 

trẻ 
e
m 

v
à
 
t
h
ú
c
 

đây

quyên
 

t
h
a
m
 

gia 
c
ủ
a 

trẻ 
e
m
;
 

c
á
c 
c
h
ư
ơ
n
g
 

t
r
ì
n
h
 

m
ớ
i

q
u
y
ề
n
 

t
h
a
m
 

g
i
a 
c
ủ
a 

t
r
ẻ 
e
m
:
 

c
á
c 
c
h
ư
ơ
n
g
 

t
r
ì
n
h
 

m
ớ
i

đ
ư
ợ
c
 

p
h
ê 

duyệt
 

v
ê
 c
ô
n
g
 

tác 
trẻ 

e
m
; 
phòng
 

n
g
ừ
a
,

giảm 
thiêu
 

trẻ 
e
m 

lao 
động 

trái 
q
u
y 
định 

c
ủ
a
 

p
h
á
p

luật)

8
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

8
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
5
0
.
0
0
0
 

000.000

2
2
5
.
0
0
0
.
0
0
0

2
2
5
.
0
0
0
.
0
0
0

K
B
N
N
 

k
h
u 
v
ự
c

4
2
3

3
9
8

1
0
6
1
1
8
4

3
.
3
7
2
.
4
0
0
.
0
0
0

3.456.772.500
6
.
8
2
9
.
1
7
2
.
5
0
0

I
V

2
2
0
.
0
0
0
.
0
0
0

2
2
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1.492.400.000
1.492.400.000

600.000.000
6
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 
P
h
ầ
u
 

thuật
 

t
i
m 
c
h
o 
T
E 

t
h
u
ộ
c
 

h
ộ
 
nghèo,
 

c
ậ
n

n
g
h
è
o

3
6
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
6
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 Q
u
ỹ 
B
ả
o 
trợ 

trẻ 
e
m

4
2
3

3
7
2

1
0
6
1
1
8
4

K
B
N
N
 

k
h
u 
v
ự
c

4
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

4
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

c
K
i
n
h
 

phí 
s
ự
 nghiệp
 

y
 tế

3
.
4
9
3
.
0
0
0
.
0
0
0

3
.
4
9
3
.
0
0
0
.
0
0
0

2
B
ệ
n
h
 

viện 
đ
a
 
k
h
o
a
 

t
ỉ
n
h
 
H
ư
n
g
 

Y
ê
n

4
2
3

1
3
2

1
0
6
1
1
7
9

K
B
N
 
N
N 
k
h
u
 

v
ự
c

4
0
.
6
0
5
.
0
0
0
.
0
0
0

40.605.000.000
I
V

|- 
K
h
ô
n
g
 

t
ự 
c
h
ủ

4
0
.
6
0
5
.
0
0
0
.
0
0
0

4
0
.
6
0
5
.
0
0
0
.
0
0
0



Loại,
M
ã 
số
 đ
ơ
n

S
T
T

C
h
ỉ 
tiêu

C
h
ư
ơ
n
g

k
h
o
ả
n

vị
 S
D
N
S

K
B
N

n
ơ
i 
đ
ơ
n

v
ị
 S
D
N
S
 

gg
i
a
o

d
ị
c
h

H
ư
n
g
 

Y
ê
n

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

D
ự 
t
o
á
n
 

giao 
c
hch
o 
c
ơ 
q
u
a
n
,

G
h
i 
c
h
ú

đ
ơ
n 
vị
 s
a
u
 

khi 
s
ắ
p 
x
ế
p

1
2

+
 H
ô 
trợ 

đ
à
o 
tạo 

s
a
u 

đại 
h
ọ
c

3
4

5
6

1
3
5
.
0
0
0
.
0
0
0

1
3
5
.
 
5.000.000

+
 H
ỗ 

trợ c
ô
n
g
 

t
á
c 
c
h
ỉ 
đạo 

tuyến

+
 H
ồ 

trợ 
kinh 

phí 
bảo 

trì, 
hiệu 

chuẩn,
 

hiệu 
c
h
ỉ
n
h

thiết 
bị
y
tế

+
 H
ô 

t
r
ợ 
k
i
n
h
 

phí 
thực 

hiện 
q
u
a
n
 

trắc 
m
ô
i 
trường

+
 M
u
a 
s
ắ
m 
thiết
 

bị
 y
 tế

3
2
4
.
0
0
0
.
0
0
0

3
2
4
.
0
 4.000.000

9
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

900.000
 

0
0
0
.
0
0
0

4
6
.
0
0
0
.
0
0
0

4
6
.
0
0
0
.
 

0
0
.
0
0
0

3
9
.
2
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
9
.
2
0
0
.
0
0
0
.
0
0

3
B
ệ
n
h
 

viện 
đ
a 
k
h
o
a
 

P
h
ố 
Nối

4
2
3

1
3
2

1
.
0
9
2
.
0
5
3
|
K
B
N
N
 

k
h
u 
v
ự
c

2
.
6
1
8
.
0
0
0
.
0
0
0

I
V

2
.
6
1
8
.
0
0
0
.
0
0
0

- 
K
h
ô
n
g
 

t
ự
 
c
h
ủ

+
 H
ỗ
 
trợ 

đ
à
o 
tạo 

s
a
u 

đại
 h
ọ
c

+
 H
ỗ
 trợ 

kinh 
phí 

t
h
u
ê
 

p
h
ầ
n
 

m
ề
m 
quản 

lý
bệnh

v
i
ệ
n
 

v
à 
p
h
ầ
n
 

m
ề
m
 

q
u
ả
n
 

lý
 xét 

n
g
h
i
ệ
m

2
.
6
1
8
.
0
0
0
.
0
0
0

2
.
6
1
8
.
0
0
0
.
0
0
0

4
5
.
0
0
0
.
0
0
0

4
5
.
0
0
0
.
0
0
0

3
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 H
ồ
 
t
r
ợ 
k
i
n
h
 

p
h
í 
thực 

hiện 
q
u
a
n
 

trắc 
m
ô
i 
trường

3
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 H
ỗ
 trợ
 
k
i
n
h
 

phí 
m
u
a
 

m
á
y 
phát 

điện
6
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

6
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 S
ử
a 
c
h
ữ
a
 

t
h
ẩ
m
 

dột 
n
h
à 
v
ệ
 sinh, 

b
ả
o 
d
ư
ỡ
n
g
 

s
ơ
n

4
4
5
.
0
0
0
.
0
0
0

lại
 t
ư
ờ
n
g
 

n
h
à 
N
0
8

4
4
5
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 S
ử
a 
chữa,
 

b
ả
o 
d
ư
ỡ
n
g
 

k
h
u 
v
ệ
 
sinh 

n
h
à 
N
0
6

4
4
8
.
0
0
0
.
0
0
0

4
4
8
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 S
ử
a 
c
h
ữ
a
 

t
h
ấ
m
 

dột, 
b
ả
o 
dưỡng
 

s
ơ
n
 

lại
 n
h
à 
N
0
1

4
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

4
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

4
|Bệnh
 

viện 
S
â
n 
-
 
N
h
i

4
2
3

1
3
2

1.108.795
K
B
N
N
 

k
h
u 
v
ự
e

I
V

1
1
.
4
3
8
.
0
0
0
.
0
0
0

1
1
.
4
3
8
.
0
0
0
.
0
0
0

|- 
K
h
ô
n
g
 

t
ự 
c
h
ủ

1
1
.
4
3
8
.
0
0
0
.
0
0
0

11.438.000.000

+
 S
ử
a 
chữa,
 

b
ả
o 
d
ư
ỡ
n
g
,
 

b
ả
o 

trì
 hệ
 thống
 

thang
 

m
á
y

+
 L
ắ
p 

đặt 
k
h
u 
v
ậ
n 
đ
ộ
n
g
 

trị
 liệu 

c
h
o 
b
ệ
n
h
 

n
h
â
n
 

n
h
i

(trẻ 
t
ự
 kỷ)

+
 M
u
a
 

m
á
y 
photocopy

5
1
5
.
0
0
0
.
0
0
0

5
1
5
.
0
0
0
.
0
0
0

4
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

4
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

9
8
.
0
0
0
.
0
0
0

9
8
.
0
0
0
.
0
0
0



Loại,
S
T
T

C
h
ỉ 
tiêu

C
h
ư
ơ
n
g

k
h
o
ả
n

M
ã 

số
 đ
ơ
n

vị
 S
D
N
S

K
B
N
N
 

n
ơ
n
ơ
i 
đ
ơ
n

vị 
S
D
N
S
 

giao
d
ị
c
h

D
ự 

t
o
á
n
 

g
i
a
o
 

c
h
o 
c
ơ 
q
u
a
n
,

|
H
ư
n
g
 

Y
ê
n

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

G
h
i 
c
h
ú

đ
ơ
n 

vị
 s
a
u 
k
h
i

thi
 sắp 

x
ế
p

2
3

4
5

6

+
 H
ỗ 

trợ 
k
i
n
h
 

phí 
đ
à
o 
tạo 

s
a
u 
đại 

h
ọ
c

5
2
5
.
0
0
0
.
0
0
0

5
2
5
.
0
0
0
 

000.000

+
 M
u
a
 

s
ắ
m 
thiết
 

bị
 y
 tế

5
B
ệ
n
h
 

viện 
M
ặ
t 
H
ư
n
g
 

Y
ê
n

9
.
8
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

9.850.000.000

K
B
N
N
 

k
h
u 
v
ự
c

4
2
3

1
3
2

1
.
0
7
3
.
4
1
8

1
0
.
9
5
2
.
0
0
0
.
0
0
0

10.952.000.
I
V

T
ự 
c
h
ủ

- 
K
h
ô
n
g
 

t
ự
 c
h
ủ

+
 Q
u
y 
tiền 

t
h
ư
ở
n
g
 

theo 
Nghị 

đ
ị
n
h
 

s
ố

 
73/2024/NĐ-

C
P

8
.
1
1
3
.
0
0
0
.
0
0
0

8
.
1
1
3
.
0
0
0
.
 

00.000

2.839.000.000
2
.
8
3
9
.
0
0
0
.
 

0
0
.
0
0
0

3
8
5
.
0
0
0
.
0
0
0

3
8
5
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 H
ỗ 

t
r
ợ 
k
i
n
h
 

p
h
í 
b
ả
o 

trì, 
b
ả
o 
d
ư
ỡ
n
g
 

thang
 

m
á
y
,

s
ử
a 
c
h
ữ
a
,
 

t
h
a
y
 

thể 
vật 

tư, 
linh 

k
i
ệ
n
 

t
h
a
n
g
 

máy; 
b
ả
o

trì; 
s
ử
a 
c
h
ữ
a
,
 

t
h
a
y
 

t
h
ê 
linh 

k
i
ệ
n
 
T
B
Y
Т

+
 H
ỗ
 
trợ 

m
u
a
 

m
á
y 

vi
 tính, 

máy 
in,
 b
à
n 
ghế 

p
h
ò
n
g

họp, 
kệ
 s
ắ
t

1
1
8
.
0
0
0
.
0
0
0

118.000.000

2
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

2
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 H
ỗ 

trợ 
k
i
n
h
 

phí 
b
ả
o 

trì, 
b
ả
o 
d
ư
ỡ
n
g
,
 

s
ử
a 

c
h
ữ
a
,

t
h
a
y
 

thế 
h
ệ
 thống
 

thiết 
bị
p
h
ò
n
g
 

chống
 

c
h
á
y
 

n
ổ

+
 Đ
i
ề
u
 

tra, 
g
i
á
m
 

sát 
tình 

l
ì
n
h
 

m
ắ
c 
c
á
c 
bệnh 

v
ề
 m
ắ
t

t
r
o
n
g
 

c
ộ
n
g
 

đồng

1
1
4
.
0
0
0
.
0
0
0

114.000.000

8
0
.
0
0
0
.
0
0
0

8
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 H
ỗ
 
trợ 

k
i
n
h
 

phí 
lập 

h
ồ
 
s
ơ
 vận 

h
à
n
h
 

t
h
ử 
nghiệm

c
ô
n
g
 

trình
 
x
ử 

lý
 chất 

thải
3
8
.
0
0
0
.
0
0
0

3
8
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 B
ả
n
g
 

biển, 
s
ơ 
đồ
 chỉ 

d
ẫ
n 
c
á
c

 
k
h
o
a
/
p
h
ò
n
g
 

toàn
1
1
2
.
0
0
0
.
0
0
0

1
1
2
.
0
0
0
.
0
0
0

b
ệ
n
h
 

viện

+
 B
ả
o 
h
i
ể
m
 

cháy 
n
ỗ
 p
h
ư
ơ
n
g
 

tiện,
 
T
S
C
D

4
0
.
0
0
0
.
0
0
0

4
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 H
ỗ
 
trợ 

k
i
n
h
 

phí 
lắp 

r
è
m 
chống
 

nắng
1
3
2
.
0
0
0
.
0
0
0

1
3
2
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 S
ử
a 
chữa,
 

b
ả
o 
d
ư
ỡ
n
g
 

c
ử
a
,
 

mái, 
trần 

h
à
n
h
 

lang,

n
ề
n 
v
à
 k
h
u 
v
ệ
 s
i
n
h
 

tầng 
2,3 

K
h
ố
i
 

n
h
à 
B

1.620.000.000
1
.
6
2
0
.
0
0
0
.
0
0
0

6
B
ệ
n
h
 

viện 
s
ứ
c 
k
h
ỏ
e
 

t
â
m 
thần 

H
ư
n
g
 

Y
ê
n

|
K
B
N
N
 

N
 k
h
u 
v
ự
c

4
2
3

1
3
2

1
.
0
7
3
.
4
1
6

2
3
.
7
7
6
.
0
0
0
.
0
0
0

2
3
.
7
7
6
.
0
0
0
.
0
0
0

I
V

- 
T
ự 
c
h
ủ

- 
K
h
ô
n
g
 

t
ự 
c
h
ủ

+
 Q
ũ
y 
tiền 

thưởng
 

t
h
e
o
 

Nghị 
đ
ị
n
h
 

s
ố

 
7
3
/
2
0
2
4
/
N
Đ
-

C
P

1
7
.
7
1
3
.
0
0
0
.
0
0
0

1
7
.
7
1
3
.
0
0
0
.
0
0
0

6
.
0
6
3
.
0
0
0
.
0
0
0

6
.
0
6
3
.
0
0
0
.
0
0
0

9
8
8
.
0
0
0
.
0
0
0

9
8
8
.
0
0
0
.
0
0
0



S
T
T

C
h
ỉ 
tiêu

C
h
ư
ơ
n
g

Loại,
M
ã 

số
 đ
ơ
n

k
h
o
ả
n

v
ị
 S
D
N
S

K
B
N
N
 

n
ơ
i 
đ
ơ
n

vị
S
D
N
S
 

giao
d
ị
c
h

D
ự 

t
o
á
n
 

g
i
a
o
 

c
h
o 
c
ơ 
q
u
a
n
,

H
ư
n
g
 

g
Y
ê
n

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

G
h
i 
c
h
ú

đ
ơ
n 

v
ị
 
s
a
u
 

k
h
i 
s
ắ
p 
x
ế
p

1
2

3
4

6

+
 M
u
a
 

thuốc
 

điều 
trị
 c
h
o 
b
ệ
n
h
 

n
h
â
n
 

t
â
m 
thần

+
 Đ
i
 tuyến

+
 S
ử
a 
x
e 
ô
 t
ô

1
.
9
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
.
9
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

50.000.000

4
8
.
0
0
0
.
0
0
0

4
8
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 H
ỗ
 
trợ 

h
o
ạ
t
 

động 
b
ả
o 
vệ
 s
ứ
c 
k
h
ỏ
e
 

t
â
m 
thần

3
1
5
.
0
0
0
.
0
0
0

3
1
5
.
0
0
0
.
0
0
0

m
e 

m
e
n 
v
u 
p
п
a
n
 

m
e
n
 

q
u
a 

y 
v
G
I
I
I
 

v
i
ç
u
,
 

p
r
a

m
ề
m 
q
u
ả
n
 

lý
 xét 

nghiệm;
 

phần 
m
ề
m
 

q
u
ả
n
 

lý
 chẩn

đ
o
á
n
 

h
i
n
h
 

ả
n
k

1
8
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
8
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 H
ỗ 

trợ 
m
u
a
 

s
ắ
m 

tài 
sản, 

t
r
a
n
g
 

thiêt
 

bị
2
2
0
.
0
0
0
.
0
0
0

2
2
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 H
ỗ 

t
r
ợ 
kinh 

phí 
s
ử
a 
chữa,
 

thay 
thể 

linh 
k
i
ệ
n
 

v
à

vật 
t
ư
 m
á
y 

tính,
 

m
á
y 

in, m
á
y 

photo,
 

điêu 
hòa

9
0
.
0
0
0
.
0
0
0

9
0
.
0
0
0
.
0
0
0

|+
 H
ỗ 

trợ 
đ
à
o 

tạo 
s
a
u
 

đại
 
h
ọ
c

1
0
5
.
0
0
0
.
0
0
0

105.000.000

|
+
 H
ỗ
 
trợ 

kinh 
phí 

k
i
ể
m
 

định, 
hiệu 

chuẩn,
 

b
ả
o

dưỡng,
 

s
ử
a 
c
h
ữ
a
 

thiết
 

bị
y
 tế

+ 
tr

+
 H
ỗ 

t
r
ợ 
k
i
n
h
 

phí 
m
u
a
 

điều 
h
o
à 
buồng
 

bệnh;
 

m
á
y

1
8
2
.
0
0
0
.
0
0
0

1
8
2
.
0
0
0
.
0
0
0

2
8
7
.
0
0
0
.
0
0
0

2
8
7
.
0
0
0
.
0
0
0

h
ú
t 
â
m

+
 H
ỗ
 
t
r
ợ 
k
i
n
h
 

phí 
t
h
u
ê
 

v
ậ
n 
c
h
u
y
ê
n
 

v
à 
x
ử 

lý
rác 

thải

y
tế;
 
m
u
a
 

h
o
á 
c
h
ấ
t
 
x
ử 
lý
 chất 

thải
8
8
.
0
0
0
.
0
0
0

8
8
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 H
ỗ
 
trợ
 kinh 

phí 
m
u
a
 

q
u
ầ
n
 

á
o
 
B
l
u

8
5
.
0
0
0
.
0
0
0

8
5
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 H
ỗ
 
t
r
ợ 
k
i
n
h
 

phí lập
 h
ồ
 
s
ơ 
x
i
n 
cấp 

giây 
p
h
é
p
 

m
ô
i

1
1
5
.
0
0
0
.
0
0
0

1
1
5
.
0
0
0
.
0
0
0

t
r
ư
ờ
n
g

+
 H
ỗ
 
trợ 

kinh 
p
h
í 
q
u
a
n
 

trắc 
m
ô
i 
t
r
ư
ờ
n
g

4
9
.
0
0
0
.
0
0
0

4
9
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 
I
n
 m
ẫ
u 
biểu 

p
h
ụ
c
 

v
ụ 
chuyên
 

m
ô
n

9
6
.
0
0
0
.
0
0
0

66.000.000

+
 N
â
n
g
 

cấp 
h
ệ
 thống
 

c
a
m
e
r
a
 

a
n

a
n 

ninh,
 

m
ạ
n
g
 

L
A
N

t
h
e
o
 

d
õ
i 
bệnh 

n
h
â
n
 

t
â
m 
thần 

tại
 4
 k
h
o
a
 

l
â
m 
sàng

v
à
 t
h
u
ê
 

dịch 
v
ụ 
c
h
ữ
 

k
ý
 số, chứng
 

t
h
ư 
số

8
8
.
0
0
0
.
0
0
0

8
8
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 S
ử
a 
chữa,
 

t
h
a
y
 

thế đ
ư
ờ
n
g
 

dây 
0,4kV,
 

cột 
điện

2
7
9
.
0
0
0
.
0
0
0

2
7
9
.
0
0
0
.
0
0
0

s
a
u 
T
B
A

 
1
0
0
K
V
A
-
2
2
/
0
,
4
K
V
 

B
V
T
K

+
 S
ử
a 
c
h
ữ
a
,
 

b
ả
o 
d
ư
ỡ
n
g
 

t
ư
ờ
n
g
 

trấn 
c
ử
a 
t
r
o
n
g
 

nhà 
4

k
h
o
a
 

điều 
trị
 
B
V
T
T
K

4
4
9
.
0
0
0
.
0
0
0

4
4
9
.
0
0
0
.
0
0
0

|
+
 S
ử
a 
chữa,
 

b
ả
o 
d
ư
ỡ
n
g
 

n
h
à 

luyện
 

tập 
c
h
o 
bệnh

4
4
9
.
0
0
0
.
0
0
0

4
4
9
.
0
0
0
.
0
0
0

n
h
â
n



L
o
ạ
i
,

S
T
T

C
h
i 
t
i
ê
u

C
h
ư
ơ
n
g

k
h
o
ã
n

M
ã 

số
 đ
ơ
n

vį
 S
D
N
S

K
B
N
N
 

n
ơ
i 
đ
ơ
n

vị
 S
D
N
S
 

giao

d
ị
c
h

H
ư
n
g
 

Y
ê
n

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

D
ự 
t
o
á
n
 

c
ơ 
q
u
a
n
,

g
i
a
o
 
c
h
o

роơn 
vị
 s
a
u
 

k
h
i 
s
ă
p 
x
ế
p

2
3

4
5

7
Bệnh 

viện 
Phổi 

H
ư
n
g
 

Y
ê
n

K
B
N
N
 

k
h
u 
v
ự
c

4
2
3

1
3
2

1
.
0
6
0
.
9
3
0

24.443.000.000
I
V

- 
T
ự 
c
h
ủ

- 
K
h
ô
n
g
 

t
ự
 
c
h
ủ

+
 Q
ũ
y 
tiền 

t
h
ư
ở
n
g
 

t
h
e
o
 

N
g
h
ị
 

định 
s
ố

 
7
3
/
2
0
2
4
/
N
Đ
-

C
P

+
 H
ỗ 

trợ 
hoạt 

đ
ộ
n
g
 

phòng
 

c
h
ố
n
g
 

lao

+
 H
ỗ 

trợ 
h
o
ạ
t
 

đ
ộ
n
g
 

b
ệ
n
h
 

phổi 
tắc 

n
g
h
ế
n
 

m
ạ
n
 

tính

[
(
C
O
P
D
)

+
 H
ỗ 

trợ 
k
i
n
h
 

phí 
bảo 

trì, 
hiệu 

c
h
u
â
n
,
 

h
i
ệ
u
 

c
h
i
n
h

thiết
 

bị
y
 tê

|+
 H
ỗ 

t
r
ợ 
đ
à
o 
tạo 

s
a
u 
đại 

h
ọ
c

2
0
.
9
3
2
.
0
0
0
.
0
0
0

2
4
.
4
4
3
.
0
0
0
.
0
0
0

9
3
2
.
0
0

3
.
5
1

 
5
1
1
.
0
0
0
.
0
0
0

.511.000.

1.116.
 

5.000.000

9

1.116.000.000

3
1
5
.
0
0
0
.
 

0
0
.
0
0
0

3
1
5
.
0
0
0
.
0
0
0

200.000.00
2
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

2
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

2
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

135.000.000
1
3
5
.
0
0
0
.
0
0
0

|+
 H
ỗ
 
trợ 

k
i
n
h
 

phí 
m
u
a
 

m
á
y 

vi
 tính

1
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 S
ử
a 
c
h
ữ
a
,
 

b
ả
o 
d
ư
ỡ
n
g
 

Tầng 
2
K
h
o
a
 

b
ệ
n
h
 

phổi
4
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

4
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

(
K
h
o
a
 

B
)

+
 S
ử
a 
chữa,
 

bảo 
d
ư
ỡ
n
g
 

T
â
n
g
 

2 
K
h
o
a
 

Hôi 
s
ứ
c 
câp

4
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

4
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

c
ứ
u

|+
S
ử
a 

chữa,
 

b
ả
o 
d
ư
ỡ
n
g
 

hệ
 t
h
ố
n
g
 

m
á
i 
c
h
e 
p
h
ụ
c
 

v
ụ

b
ệ
n
h
 

n
h
â
n
 

c
h
ờ 
k
h
á
m
,
 

K
h
o
a
 

k
h
á
m
 

bệnh 
m
ớ
i

4
9
5
.
0
0
0
.
0
0
0

4
9
5
.
0
0
0
.
0
0
0

8
B
ệ
n
h
 

viện 
Y
 d
ư
ợ
c
 

c
ổ
 truyền
 

H
ư
n
g
 

Y
ê
n

4
2
3

1
3
2

1
.
0
6
1
.
1
8
0

K
B
N
N
 

k
h
u 
v
ự
c

I
V

2
7
.
7
4
3
.
0
0
0
.
0
0
0

2
7
.
7
4
3
.
0
0
0
.
0
0
0

- 
T
ự 
c
h
ủ

- 
K
h
ô
n
g
 

t
ự
 c
h
ủ

1
1
.
5
3
2
.
0
0
0
.
0
0
0

1
1
.
5
3
2
.
0
0
0
.
0
0
0

16.211.000.000
16.211.000.000

1
.
2
9
6
.
0
0
0
.
0
0
0

1
.
2
9
6
.
0
0
0
.
0
0
0

C
P

+
 Q
u
y 

tiền 
thưởng
 

t
h
e
o
 

N
g
h
ị
 

đ
ị
n
h
 

số 
7
3
/
2
0
2
4
/
N
Đ
-

+
 H
ỗ
 
trợ 

k
i
n
h
 

phí 
s
ử
a 
c
h
ữ
a
,
 

b
ả
o 

trì,
 h
i
ệ
u
 

c
h
u
ẩ
n
,

hiệu 
c
h
ỉ
n
h
 

thiết 
bị
 y
 tế

3
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 K
i
n
h
 

phí 
c
h
ă
m
 

sóc 
s
ứ
c 
k
h
ỏ
e
 

v
à
 
p
h
ụ
c
 

hồi 
c
h
ứ
c

n
ă
n
g
 

c
h
o 
người
 

khuyết
 

tật
 trên 

địa 
b
à
n 
tỉnh

2
0
0
.
0
0
0
.
0
 

0
.
0
0
0

2
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 S
ử
a 
c
h
ữ
a
,
 

b
ả
o 
d
ư
ỡ
n
g
 

k
h
o
a
 

dược 
B
ệ
n
h
 

viện

|+
 S
ử
a 
c
h
ữ
a
 

s
â
n
,
 

tường
 

rào

4
9
5
.
0
0
0
.
0
 

0
.
0
0
0

4
9
5
.
0
0
0
.
0
0
0

4
2
8
.
0
0
0
.
0
0

4
2
8
.
0
0
0
.
0
0
0

G
h
i 
c
h
ú

6



L
o
ạ
i
,

S
T
T

C
h
ỉ 

tiêu
C
h
ư
ơ
n
g

k
h
o
ả
n

M
ã 

s
ố
 đ
ơ
n

vị
 S
D
N
S

K
B
N
N
 

n
ơ
i 
đ
ơ
n

v
ị
 S
D
N
S
 

giao

d
ị
c
h

H
ư
n
g
 

Y
ê
n

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

1
2

+
 M
u
a
 

s
ắ
m 
thiết 

bị
 y
 tế

9
B
ệ
n
h
 

viện 
B
ệ
n
h
 

nhiệt
 

đ
ớ
i

- 
T
ự 
c
h
ủ

|- 
K
h
ô
n
g
 

t
ự
 
c
h
ủ

+
 Q
ũ
y 

tiền 
t
h
ư
ở
n
g
 

t
h
e
o
 

N
g
h
ị
 

định 
số 

7
3
/
2
0
2
4
/
N
Đ
-

C
P

+
 Triển
 

khai 
c
ô
n
g
 

t
á
c 
p
h
ò
n
g
 

chống
 

H
I
V
/
A
I
D
S
 

v
à

c
á
c 
b
ệ
n
h
 

nhiệt
 

đ
ớ
i 

t
h
e
o
 

K
H 

s
ô

 
1
3
8
/
K
H
-
U
B
N
D

ngày 
5
/
1
1
/
2
0
2
0
,
 

K
H 

sốô
 

1
2
9
/
K
H
-
U
B
N
D
 

n
g
à
y

2
0
/
1
0
/
2
0
2
0

|+
H
ỗ
 
trợ
 
k
i
n
h
 

phí 
s
ử
a 
chữa,
 

b
ả
o 

trì, 
hiệu 

c
h
ỉ
n
h
,

hiệu 
c
h
u
ẩ
n
 

trang
 

thiết
 

bị
 y

tề

3
4

1
3
.
4
9
2
.
0
0
0
.
0
0
0

K
B
N
N
 

k
h
u 
v
ự
c

4
2
3

1
3
2

1
.
0
9
2
.
0
7
7

2
1
.
9
2
5
.
0
0
0
.
0
0
0

I
V

7
.
6
8
1
.
0
0
0
.
0
0
0

1
4
.
2
4
4
.
0
0
0
.
0
0
0

4
7
4
.
0
0
0
.
0
0
0

D
ự 
t
o
á
n
 

g
i
a
o
 

c
h
o 
c
ơ 
q
u
a
n
,

đ
ơ
n
 

vị
 s
a
u 
k
h
i 
s
ă
p 
x
ê
p

S

1
3
.
4
9
2
.
0
0
0
.
0
0
0

2
1
.
9
2
5
.
0
0
0
.
0
0
0

7
.
6
8
1
.
0
0
0
.
0
0
0

1
4
.
2
4
4
.
0
0
0
.
0
0
0

4
7
4
.
0
0
0
.
0
0
0

2.700.000.000
2
.
7
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 C
á
c 
hoạt 

động 
p
h
ụ
c
 

v
ụ 
k
h
á
m
 

tuyên
 

nghĩa
 

v
ụ

q
u
â
n
 

s
ự h

à
n
g
 

n
ă
m
 

trên 
địa
 bàn 

t
ỉ
n
h
:
 

m
u
a
 

vật 
tư,

b
ả
n

leinh
 
n
h
á
m
c
á
r
 

h
o
a
t
 

d
o
n
g
 

t
r
ư
n
 

t
h
ô
n
g

s
i
n
h
 

phẩm;
 

c
á
c 
h
o
ạ
t
 

đ
ộ
n
g
 

truyền
 

t
h
ô
n
g
 

nâng 
c
a
o

n
h
ậ
n
 

t
h
ứ
c
 

trong
 

n
h
ó
n
 

t
h
a
n
h
 

thiêu 
n
i
ê
n

450.000.000
4
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 M
u
a
 

thuốc
 

điều 
trị
 n
g
h
i
ệ
n
 

chất 
d
ạ
n
g
 

t
h
u
ố
c
 

p
h
i
ệ
n

5
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

5
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

bằng 
thuốc
 

thay 
thế
 

M
e
t
h
a
d
o
n
e

+ 
M
u
a
 

thẻ 
B
H
Y
T
 

c
h
o 
người
 

n
h
i
ễ
m
 

H
I
V
,
 

k
i
n
h
 

phí
cùng 

chỉ 
trả 

tiên 
t
h
u
ố
c
 

kháng
 

v
i
r
u
t
 

H
I
V
 

c
h
o 
n
g
ư
ờ
i

nhiễm
 

H
I
V 

c
ó
 t
h
ẻ 
B
H
Y
T

5
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

5
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 Điều 

t
r
a 
d
ị
c
h
 

tễ
 h
ọ
c 
x
á
c 

định 
tỷ
 lệ

lây 
nhiêm

H
I
V
,
 

v
i
ê
m
 

g
a
n 
B,C, 

giang
 

m
a
i 
trên 

địa
 b
à
n 
tỉnh

H
ư
n
g
 

Y
ê
n
,
 

đ
á
n
h
 

giá n
h
ậ
n
 

thức,
 

h
à
n
h
 

v
i
 
c
ủ
a 
n
g
ư
ờ
i

d
â
n 
v
ề
 phòng,
 

c
h
ô
n
g
 

H
I
V
,
 

v
i
ê
m
 

g
a
n 
B
,
 C
,
 giang

5
4
0
.
0
0
0
.
0
0
0

5
4
0
.
0
0
0
.
0
0
0

m
a
i

+
 C
á
c
 

hoạt 
đ
ộ
n
g
 

c
a
n
 

thiệp
 

n
h
ă
m
 

t
ă
n
g
 

c
ư
ờ
n
g
 

d
ự

phòng
 

lây 
n
h
i
ễ
m
 

virut
 

H
I
V
,
 

v
i
ê
m
 

g
a
n 
B
,
C
,
 

g
i
a
n
g

m
a
i 
trong
 

c
ộ
n
g
 

đồng
+
 H
ỗỗ

t
r
ợ 
k
i
n
h
 

phí 
t
h
u
ê
 

dịch 
v
ụ
 
p
h
ầ
n
 
m
ề
m 
q
u
ả
n
 

lý
b
ệ
n
h
 

v
i
ệ
n

+
 B
ả
o 
h
i
ể
m
 

c
h
á
y
 

n
ỗ
 p
h
ư
ơ
n
g
 

tiện, 
T
S
C
Đ

+
 H
ỗ
 
trợ 

k
i
n
h
 

phí 
m
u
a
 

tài
 sản, 

trang
 

thiết 
bị

4
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

4
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

6
0
.
0
0
0
.
0
0
0

6
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 S
ử
a 
chữa,
 

b
ả
o 
d
ư
ỡ
n
g
 

h
ạ
n
g
 

m
ụ
c 
s
â
n 
v
ư
ờ
n
 

phía
4
9
5
.
0
0
0
.
0
0
0

4
9
5
.
0
0
0
.
0
0
0

t
r
ư
ớ
c
 

n
h
à 
A

G
h
i 
c
h
ú
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L
o
ạ
i
,

S
T
T

C
h
ỉ 
t
i
ê
u

C
h
ư
ơ
n
g

k
h
o
ä
n

M
ã 

số
 đ
ơ
n

vị
 S
D
N
S

K
B
N
N
 

nơi 
đ
ơ
n

vị 
S
D
N
S
 

giao
d
ị
c
h

D
ự 

t
o
á
n
 

g
i
a
o
 

c
h
o 
c
ơ 
q
u
a
n
,

H
ư
n
g
 

Y
ê
n

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

G
h
i 
c
h
ú

đ
ơ
n 

vị
 
s
a
u
 

k
h
i 
s
ắ
p 
xếp

1
0

2

+
 S
ử
a 
c
h
ữ
a
,
 

b
ả
o 
d
ư
ỡ
n
g
 

m
á
i 
c
h
e
,
 

lôi 
đ
i
 
n
h
à 
A
 
s
a
n
g

k
h
u 
n
h
à 
điều 

trị
 v
à
 tay 

v
ị
n 
n
h
à 
vệ
 s
i
n
h
 

c
h
o 
người

khuyết
 

tật

+
 M
u
a
 

s
ắ
m 

thiết 
bị

y
 tế

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
k
i
ể
m
 

s
o
á
t
 

bệnh 
tật

|
-
 T
ự 
c
h
ủ

|- 
K
h
ô
n
g
 

t
ự
 
c
h
ủ

+
 Q
ũ
y 

tiền 
t
h
ư
ở
n
g
 

theo 
N
g
h
ị
 

định 
số 

7
3
/
2
0
2
4
/
N
D
-

C
P

+
 H
ỗ
 
trợ 

k
i
n
h
 

phí 
s
ử
a 
c
h
ữ
a
,
 

b
ả
o 
d
ư
ỡ
n
g
,
 

b
ả
o 

trì,

hiệu 
chuẩn,
 

hiệu 
c
h
i
n
h
 

thiết
 

bị
 y
 tế

+
 H
ỗ
 
trợ 

c
h
u
y
ê
n
 

m
ụ
c
;
 

b
ả
n 

tin 
ngành
 

y
 tế;
 c
h
ỉ 
phí

b
a
n 
b
i
ê
n
 

tập, 
n
h
u
ậ
n
 

bút; 
phát 

h
à
n
h
 

b
ả
n 

tin, 
tài
 liệu

v
ề
n

t
u
y
ê
n
 

truyên

3
4

495.0000
0
.
0
0
0

4
9
5
.
0
0
0
.
0
0
0

7
.
0
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

7
.
0
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

K
B
N
N
 

k
h
u
 

v
ự
c

4
2
3

1
3
1

1
.
1
2
8
.
3
3
4

2
6
.
3
5
8
.
0
0
0
.
0
0
0

2
7
.
0
9
9
.
9
7
0
.
0
0
0

5
3
.
4
5
7
.
9
7
0
.
0
0
0

I
V

2
0
.
3
5
7
.
0
0
0
.
0
0
0

2
5
.
6
1
4
.
3
9
7
.
0
0
0

4
5
.
9
7
1
.
3
9
7
.
0
0
0

6
.
0
0
1
.
0
0
0
.
0
0
0

1
.
4
8
5
.
5
7
3
.
0
0
0

7
.
4
8
6
.
5
7
3
.
0
0
0

8
9
5
.
0
0
0
.
0
0
0

1
.
4
8
5
.
5
7
3
.
0
0
0

2
.
3
8
0
.
5
7
3
.
0
0
0

2
0
6
.
0
0
0
.
0
0
0

2
0
6
.
0
0
0
.
0
0
0

2
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

2
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

6

+ 
C
h
ư
ơ
n
g
 

trình
 

"
C
h
ă
m
 

s
ó
c 
dinh 

d
ư
ỡ
n
g
 

1
0
0
0
 

n
g
a
y

đ
â
u 
đời 

n
h
ă
m
 

phòng
 

chông
 

s
u
y 
d
i
n
h
 

d
ư
ỡ
n
g
 

b
à
 m
ẹ
,

trẻ 
e
m
,
 

nâng 
c
a
o 
tầm 

v
ó
c 
n
g
ư
ờ
i
 

Việt 
N
a
m
"
 

t
r
ê
n
 

địa

b
à
n 
ìtỉnh
tỉnh 

H
ư
n
g
 

Y
ê
n

2
2
0
.
0
0
0
.
0
0
0

2
2
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 C
ô
n
g
 

tác 
tuyên
 

truyền;
 

truyền
 

t
h
ô
n
g
 

l
ư
u 
đ
ộ
n
g

2
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

2
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

Đ
ơ
n
 

vị
 s
ử
 
d
ụ
n
g

+
 C
á
c 
hoạt 

động 
phòng,
 

chống
 

b
ệ
n
h
 

(bệnh
 

phong;

sốt
 rét; 

sốt
 xuất 

huyết;
 

t
ă
n
g
 

huyết
 

áp; 
t
i
m 
m
ạ
c
h
;
 

đái
t
h
á
o
 

đ
ư
ờ
n
g
;
 

phòng,
 

chống
 

c
á
c 

rối
 
l
o
ạ
n
 

d
o
 thiếu

g
e
 
k
h
ỏ
e
 

s
i
n
h

lôt; 
u
n
g 
thư);
 

h
o
ạ
t
 

động 
c
h
ă
m
 

s
ó
c 
s
ứ
c 
k
h
ỏ
e
 

s
i
n
h

sản; 
h
o
ạ
t
 

đ
ộ
n
g
 

c
ả
i 
thiện
 

t
ì
n
h
 

t
r
ạ
n
g
 

d
i
n
h
 

d
ư
ỡ
n
g
 

trẻ

e
m

|+
 T
i
ê
m
 

c
h
ủ
n
g
 

m
ở 
r
ộ
n
g

n
g
u
ồ
n
 

C
C
T
L
 

c
ò
n 
d
ư

n
ă
m
 

2
0
2
4
 

c
h
u
y
ê
n

0
2
4
 

c
h
u
y
e
i

1
.
1
7
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
.
1
7
0
.
0
0
0
.
0
0
0

s
a
n
g
:
 

1
.
5
0
4
,
9
8
 

t
r
d 
đ
ể

t
h
ự
c
 

h
i
ệ
n
 

c
h
ế 
đ
ộ
 tiền

l
ư
ơ
n
g

2
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

2
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

|
+
 D
ự
 
á
n 
n
â
n
g
 

c
a
o
 

n
ă
n
g
 

lực 
v
ề
 c
ô
n
g
 

tác 
vệ
 sinh 

lao

đ
ộ
n
g
,
 

c
h
ă
m
 

s
ó
c 
s
ứ
c 
k
h
ỏ
e
 

n
g
ư
ờ
i
 

l
a
o 
động,
 

p
h
ò
n
g

c
h
ô
n
g
 

b
ệ
n
h
 

n
g
h
ê
 

nghiệp

6
5
.
0
0
0
.
0
0
0

6
5
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 K
i
n
h
 

phí phòng,
 

chống
 

dịch 
b
ệ
n
h
 

t
r
ê
n
 

địa
 bàn

tỉnh 
H
ư
n
g
 

Y
ê
n 

(dịch
 

b
ệ
n
h
 

m
ớ
i 

nổi, 
tái 

nổi 
v
à 
n
g
u
y

3
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

hiêm)

+
 S
ử
a 
c
h
ữ
a
,
 

b
ả
o 
d
ư
ỡ
n
g
 

x
e 
ô
 t
ô

- 
M
u
a
 

s
ắ
m 
tài 

sản, 
t
r
a
n
g
 

thiết
 

bị

100.000.000
1
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0



Loại,
S
T
T

C
h
ỉ 
t
i
ê
u

C
h
ư
ơ
n
g

k
h
o
ả
n

M
ã 

số
 đ
ơ
n

vị
 S
D
N
S

K
B
N
N
 

n
ơ
i 
đ
ơ
n

vị
 S
D
N
S
 

giao
d
ị
c
h

H
ư
n
g
 

Y
ê
n

T
h
á
i
 

B
i
r

11
11
2

2

+
 H
o
ạ
t
 

đ
ộ
n
g
 

quản 
lý,
 giám 

sát 
c
h
ấ
t
 

lượng
 

n
ư
ớ
c

s
a
c
h

|+
 H
ỗ
 
trợ đ

à
o 
t
ạ
o 
s
a
u 
đại 

h
ọ
c

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
K
N 

thuốc,
 

m
ỹ
 
phẩm,
 

t
h
ự
c
 

p
h
ẩ
m

-
 
T
ự 
c
h
ủ

- 
K
h
ô
n
g
 

t
ự
 c
h
ủ

+
 Q
ũ
y 
tiền 

thưởng
 

theo 
Nghị 

định 
số

7
3
/
2
0
2
4
/
N
Đ
-

C
P

+
 M
u
a
 

m
ẫ
u 
thuốc

+
 M
u
a
 

h
ó
a 
chất 

phục 
v
ụ 
c
h
u
y
ê
n
 

m
ô
n

+
M
u
a
 

dụng 
c
ụ 
thủy 

tỉnh,
 

m
u
a
 

cột 
H
P
L
C

+
 B
ả
o 
dưỡng,
 

b
ả
o 

trì, 
hiệu 

c
h
u
ẩ
n
,
 

hiệu 
c
h
ỉ
n
h
 

thiết

bị
 y

tê

|+
S
ử
a 
c
h
ữ
a
,
 

b
ả
o 
d
ư
ỡ
n
g
 

p
h
ò
n
g
 

thí 
n
g
h
i
ệ
m
,
 

m
á
i 
t
ô
n

chống
 

n
ó
n
g
 

n
h
à 
l
à
m 
việc

+
 M
u
a
 

s
ắ
m 

thiết
 

bị
 y

tế

T
r
u
n
g
 

tâm 
P
h
á
p
 

y
v
à 
G
i
á
m
 

đ
ị
n
h
 

y 
k
h
o
a

|-
 T
ự 

c
h
ả

- 
K
h
ô
n
g
 

t
ự
 
c
h
ủ

+
 Q
ũ
y 

tiên 
t
h
ư
ở
n
g
 

t
h
e
o
 

N
g
h
ị
 

định 
sô 

7
3
/
2
0
2
4
/
N
Đ
-

C
P

+
 B
ả
o 
d
ư
ỡ
n
g
,
 

s
ử
a 
c
h
ữ
a
 

m
á
y 

tính,
 

m
á
y 

in,
 máy

photo,
 

điều 
h
ò
a

+-
 M
u
a
 

s
ắ
m 

tài sản

D
ự 

t
o
á
n
 

c
ơ 
q
u
a
n
,

a
o 
c
h
o

đ
ơ
n 

vị
 s
a
u 
khi 

s
ắ
p 
xếp

G
h
i 
c
h
ú

3
4

4
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

5
6

450.000.000|

4
5
.
0
0
0
.
0
0
0

45.000.000

K
B
N
N
 

k
h
u
 

v
ự
c

4
2
3

1
3
1

1.061.175
9
.
1
0
3
.
0
0
0
 

0
0
.
0
0
0

6.275.310.000
1
5
.
3
7
8
.
3
1
0
.
0
0
0

I
V

4
.
3
3
4
.
0
0
0
.
0
0
0

5
.
9
6
8
.
9
8
5
.
0
0
0

1
0
.
3
0
2
.
9
8
5
.
0
0
0

4
.
7
6
9
.
0
0
0
.
0
0
0

3
0
6
.
3
2
5
.
0
0
0

5.075.325.000

2
0
1
.
0
0
0
.
0
0
0

3
0
6
.
3
2
5
.
0
0
0

5
0
7
.
3
2

Đ
ơ
n 

vị
 s
ử d

ụ
n
g

4
0
5
.
0
0
0
.
0
0
0

4
0
5
.
0
0
0
.
0
0
0

nguồn
 

C
C
T
L
 

c
ò
n 
d
ư

n
ă
m
 

2
0
2
4
 

c
h
u
y
ê
n
|

2
0
2
4
 

c
l
u
y

s
a
n
g
:
 

139,66
 

trđ đ
ê

5
8
5
.
0
0
0
.
0
0
0

5
8
5
.
0
0
0
.
0
0
0

thực 
h
i
ệ
n
 

chế
đ
ộ
 tiên

lương

2
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

2
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

9
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

9
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

2
.
3
7
8
.
0
0
0
.
0
0
0

2
.
3
7
8
.
0
0
0
.
0
0
0

4
2
3

1
3
9

1.125.472
K
B
N
N
 

k
h
u 
v
ự
c

6
.
1
0
8
.
0
0
0
.
0
0
0

4.295.730.000
1
0
.
4
0
3
.
7
3
0
.
0
0
0

I
V

5
.
6
8
8
.
0
0
0
.
0
0
0

4
.
2
1
8
.
4
7
6
.
0
0
0

9
.
9
0
6
.
4
7
6
.
0
 

5
.
0
0
0

4
2
0
.
0
0
0
.
0
0
0

7
7
.
2
5
4
.
0
0
0

4
9
7
.
2
5
 

2
5
4
.
0
0
0

2
2
5
.
0
0
0
.
0
0
0

7
7
.
2
5
4
.
0
0
0

3
0
2
.
2
5
4
.
0
0
0

Đ
ơ
n 

vị
 s
ử d

ụ
n
g

nguồn
 

C
C
T
L
 

c
ò
n 
d
u

À
n

n
ă
m
 

2
0
2
4
 

chuyên

s
a
n
g
:
 

612,331
trd d

e

5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

4
5
.
0
0
0
.
0
0
0

5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

45.000.000

t
h
ự
c
 

hiện 
chế

đ
ộ
 tiền

5,892trd
t
h
ư
ở
n
g
 

là
 125,89

v
à 
c
h
ế 
đ
ộ
 tiền 

l
ư
ơ
n
g

bễ
 đ
ô 

tiển 
1

là 
486,439trd



S
T
T

C
h
ỉ 

t
i
ê
u

C
h
ư
ơ
n
g

L
o
ạ
i
,

k
h
o
ả
n

M
ã 

số
 đ
ơ
n

vị
 S
D
N
S

K
B
N
N
 

n
ơ
i 
đ
ơ
n

vị!
SS
D
N
S
 

g
i
a
o

d
ị
c
h

H
ư
n
g
 

Y
ê
n

h
á
i 
B
ì
n
h

D
ự 
t
o
á
n
 

giao 
c
h
o
 

c
ơ 

оq
u
a
n
,

G
h
i 
c
h
ú

đ
ơ
n 
vị
 s
a
u 
k
h
i 
s
ắ
p 
xêp

1
2

3
4

5
6

+
 H
ỗ 

t
r
ợ 
đ
à
o 
tạo 

C
K
I

4
5
.
0
0
0
.
0
0
0

4
5
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 P
h
u
n
 

thuốc
 

muỗi
5
5
.
0
0
0
.
0
0
0

5
5
.
0
0
0
.
0
0
0

1
3

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
B
ả
o 

vệ, 
C
S
S
K
 

c
á
n 
bộ

4
2
3

K
B
N
N
 

k
h
u 
v
ự
c

1
3
2

1
.
1
2
8
.
7
2
2

2
5
.
7
9
5
.
0
0
0
.
0
0
0

4
.
8
9
2
.
0
6
 

6
7
.
0
0
0

3
0
.
6
8
7
.
0
6
7
.
0
0
0

I
V

a
S
ự
 nghiệp
 

y
tế

25.795.000.000
25.795.000.000

- 
T
ự 
c
h
ủ

5
.
9
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

5
.
9
5
0
.
0
 

.
0
0
0
.
0
0
0

1
9
.
8
4
5
.
0
0
0
.
0
0
0

1
9
.
8
4
5
.
0
0
0
.
0
0
0

2
7
1
.
0
0
0
.
0
0
0

1
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

6
3
6
.
0
0
0
.
0
0
0

1
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

6
3
6
.
0
0
0
.
0
0
0

- 
K
h
ô
n
g
 

t
ự 
c
h
ủ

+
 Q
ũ
y 

tiền 
t
h
ư
ở
n
g
 

t
h
e
o
 

Nghị 
định 

số 
73/2024/ND-

C
P

+
 K
h
á
m
 

s
ứ
c 
k
h
ỏ
e
 

định 
k
ỳ

|+
 T
h
ă
m
 

h
ỏ
i 
đồi 

tượng
 

diện 
b
ả
o 

vệ,
 
c
h
ă
m
 

s
ó
c 
s
ứ
c

k
h
ỏ
e

+
 M
u
a
 

thuốc
 

ngoài
 

t
h
a
n
h
 

t
o
á
n
 

b
ả
o 
h
i
ể
m
 

y
tế

+
 T
r
ợ 
cấp 

c
h
o 
c
á
c 
đồng 

chí 
lão 

t
h
à
n
h
 

c
á
c
h
 

m
ạ
n
g
,

tiền 
k
h
ở
i
 

nghĩa
 

bị
 bệnh 

h
i
ể
m
 

nghèo

|+
 C
h
ỉ 
c
á
c 
h
o
ạ
t
 

đ
ộ
n
g
 

c
ủ
a 
B
a
n 
B
V
S
K
 

(hội 
nghị,

k
h
e
n
 

thưởng)

+
 H
ỗ
 
t
r
ợ 
phun 

m
u
ỗ
i
 

t
o
à
n
 

c
ơ 
q
u
a
n

+
 C
h
ế 
độ
 điều 

d
ư
ỡ
n
g
 

đ
ị
n
h
 

kỳ

+
 C
á
c 
c
h
i 
phí 

đ
ư
a
,
 

đ
ó
n 
c
á
c 
đ
ồ
n
g
 

chí 
c
á
n 
b
ộ
 t
h
u
ộ
c

diện 
B
ộ
 
C
h
í
n
h
 

trị, 
B
a
n
 

B
í
 
t
h
ư 
quản 

lý,
n
g
ư
ờ
i
 

phục
v
ụ 

đi
 nghi 

d
ư
ỡ
n
g
 

theo 
t
i
ê
u
 

c
h
u
â
n
 

c
ủ
a 
Trung
 

ư
ơ
n
g

(tiền 
ăn, 

ngủ, 
nghỉ, 

x
ă
n
g
 

x
e
, 
v
é
 m
á
y 
b
a
y
,
 

chi 
phí

khác)

|
+
 B
ả
o 
d
ư
ỡ
n
g
,
 

s
ử
a 
c
h
ữ
a
 

x
e 
ô
tô

2
7
1
.
0
0
0
.
0
0
0

4
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

8
5
.
0
0
0
.
0
0
0

4
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

85.000.000

3
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
0
.
0
0
0
.
0
0
0

4
0
.
0
0
0
.
0
0
0

4
0
.
0
0
0
.
0
0
0

4
.
3
2
8
.
0
0
0
.
0
0
0

4
.
3
2
8
.
0
0
0
.
0
0
0

150.000.000
150.000.000

2
5
.
0
0
0
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0
.
0
0
0



Loại,
S
T
T

C
h
ỉ 

tiêu
C
h
ư
ơ
n
g

k
h
o
ả
n

M
ã 

số
 đ
ơ
n

vị
 S
D
N
S

K
B
N
N
 

n
ơ
i 
đ
ơ
n

vị
 S
D
N
S
g
i
a
o

d
ị
c
h

H
ư
n
g
 

Y
ê
n

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

b

2

+
 H
ỗ 

trợ 
k
h
á
m
 

v
à
 điêu 

trị
 
b
ệ
n
h
 

nội 
t
r
ú 

tại
 b
ệ
n
h

v
i
ệ
n
 

t
ỉ
n
h
 

v
à
 các 

b
ệ
n
h
 

viện 
T
r
u
n
g
 

ư
ơ
n
g

C
h
i 
đ
ả
m 
b
ả
o 
x
ã 
hội

- 
K
h
ô
n
g
 

t
ự
 
c
h
ủ

+
 C
h
i 
k
h
á
m
 

k
i
ể
m
 

t
r
a 
s
ứ
c 
k
h
ỏ
c
 

đ
ị
n
h
 

k
ỳ
 n
ă
m
 

2
0
2
5

c
h
o 
c
á
c 
đối 

t
ư
ợ
n
g
 

t
h
u
ộ
c
 

diện 
T
i
n
h
 

ủ
y
 quản 

lý

+
 Q
u
ỹ 
t
h
u
ố
c
 

đặc 
biệt

+
 C
h
i 
b
ồ
i 
d
ư
ỡ
n
g
 

bằng 
hiện 

vật 
đôi 

v
ớ
i 
người
 

lao

đ
ộ
n
g
 

l
à
m 
việc 

trong
 

điều 
kiện 

c
ó
 yếu 

tố
 đ
ộ
c 

hại,
h
i
ả
m

n
g
u
y
 

h
i
ê
m

+
 C
h
i 
điều 

trị
 p
h
á
t
 

s
i
n
h
 

đột 
xuất 

c
h
o 
c
á
c 
đồng 

c
h
í

L
ã
n
h
 

đạo 
tỉnh 

đ
i
 
k
h
á
m
,
 

n
ằ
m 

viện,
 

điều 
trị
 tại
 tỉnh

v
à
 t
r
u
n
g
 

ư
ơ
n
g

1
4

C
h
i 
c
ụ
c 
d
â
n 
số
 v
à
 t
r
ẻ 
e
m

b

C
h
i 
q
u
ả
n
 

lý
n
h
à 
n
ư
ớ
c
,
 

Đ
ă
n
g
,
 

đ
o
à
n
 

t
h
ể

-
 
T
ự 
c
h
ủ

|- 
K
h
ô
n
g
 

t
ự 
c
h
ủ

+
 Q
ũ
y 
tiền 

t
h
ư
ở
n
g
 

t
h
e
o
 

Nghị 
định 

số 
7
3
/
2
0
2
4
/
N
Đ
-

C
P

S
ự
 
nghiệp
 

y
 tế

|-
T
ự 
c
h
ủ

- 
K
h
ô
n
g
 

t
ự
 
c
h
ủ

+
 Q
ũ
y 
tiền 

thưởng
 

theo 
N
g
h
ị
 

đ
 n
h
 
số 

7
3
/
2
0
2
4
/
N
Đ
-

C
P

3
4

2
8
0
.
0
0
0
.
0
0
0

D
ự 
t
o
á
n
 

g
i
a
o
 

c
h
o 
c
ơ 
q
u
a
n
,

đ
ơ
n
 

vị
 
s
a
u
 

k
h
i 
sắp 

x
ế
p

G
h
i 
c
h
ú

5
6

2
8
0
.
0
0
0
.
0
0
0

4
.
8
9
2
.
0
6
7
.
0
0
0

4
.
8
9
2
.
0
6
7
.
0
0
0

4
.
8
9
2
.
0
6
7
.
0
0
0

4
.
8
9
2
.
0
6
7
.
0
0
0

2
.
8
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

2
.
8
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
.
7
2
0
.
0
6
7
.
0
0
0

1.720.067.000

6
6
.
0
0
0
.
0
0
0

66.000.000

3
0
6
.
0
0
0
.
0
0
0

3
0
6
.
0
0
0
.
0
0
0

4
2
3

1
5
1

1.102.537
K
B
N
N
 

k
h
u
 

v
ự
c

I
V

4
.
9
7
9
.
0
0
0
.
0
0
0

4
.
0
5
4
.
0
3
0
.
0
0
0

9
.
0
3
3
.
0
3
0
.
0
0
0

4
.
0
5
4
.
0
3
0
.
0
0
0

4
.
0
5
4
.
0
3
0
.
0
0
0

3
.
9
3
8
.
8
2
4
.
0
0
0

3
.
9
3
8
.
8
2
4
.
0
0
0

1
1
5
.
2
0
6
.
0
0
0

1
1
5
.
2
0
6
.
0
0
0

115.206.000
115.206.000

4.979.000.000
4.979.000.000

2
.
6
2
9
.
0
0
0
.
0
0
0

2.629.000.000

2
.
3
5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

2.350.000.0
 

00.000

1
2
6
.
0
0
0
.
0
0
0

126.000.



Loại,
S
T
T

C
h
ỉ 
tiêu

C
h
ư
ơ
n
g

k
h
o
ả
n

M
ã 

số
 đ
ơ
n

vị
 S
D
N
S

K
B
N
N
 

n
ơ
i 
đ
ơ
n

vị
 S
D
N
S
 

giao
dịch

b
á
n 
giao 

c
h
o 
c
ơ 
q
u
a
n
,

H
ư
n
 ư
n
g 
Y
ê
n

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

G
h
i 
c
h
ú

đ
ơ
n 

vị
 s
a
u
 

khi 
sắp xếp

3
4

5
6

1
2

+
 C
h
ỉ 
c
ô
n
g
 

tác tuyên
 

truyền;
 

c
á
c 
h
o
ạ
t
 

động 
kỷ

n
i
ệ
m
 

ngày 
d
â
n 
số
 thế 

giới 
(11/7);
 

tháng
 

h
à
n
h
 

đ
ộ
n
g

k
ý
 n
i
ệ
m
 

n
g
à
y
 

dân 
số

Việt 
N
a
m
 

(26/12);
 

hỗ
 t
r
ợ 
c
á
c

k
ử

hoạt 
động 

chuyên
 

m
ụ
c 
tuyên
 

truyên
 

trên 
Đ
à
i 
P
T
-

T
H
, 
B
á
o

+
 M
u
a
 

s
ă
m 
m
á
y 
tính

2
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

2
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 C
h
i 
phí 

b
ả
o 
quản,
 

vận 
c
h
u
y
ê
n
 

p
h
ư
ơ
n
g
 

tiện 
t
r
á
n
h

3
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
0
.
0
0
0
.
0
0
0

t
h
a
i

+
 T
ậ
p 
huấn 

nâng 
c
a
o 
n
ă
n
g
 

l
ự
c 
chuyên
 

m
ô
n
,
 

nghiệp
v
ụ 
c
h
o 
đội 

n
g
ũ 
c
á
n 
b
ộ
 d
â
n 
số
 các 

cấp 
c
ơ 
s
ở

1
6
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
6
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+ 
C
u
n
g
 

cấp 
B
á
o 
G
i
a 
đ
ì
n
h
 

v
à
 
X
ã 

hội
 
c
h
o 
B
C
Đ

c
ô
n
g
 

tác
 d
â
n 
số
 cấp 

tỉnh,
 

huyện,
 

x
ã

4
0
.
0
0
0
.
0
0
0

4
0
.
0
0
0
.
0
0
0

+
 T
h
ự
c
 

hiện 
K
H 

h
o
ạ
t
 

động 
(tăng
 

c
ư
ờ
n
g
 

t
ư
 v
â
n 

s
ứ
c

k
h
ỏ
e
 

tiền 
h
ô
n 
n
h
â
n
 

c
h
o 
vị

t
h
à
n
h
 

niên,
 

t
h
a
n
h
 

niên;

sàng 
lọc 

trước
 

sinh,
 

s
ơ 
sinh;
 

c
a
n 

thiệp 
giảm 

thiểu
tỷ

lệ
m
ấ
t 
c
â
n 
bằng 

giới 
tính 

khi 
sinh;
 

điều 
c
h
ỉ
n
h

m
ứ
c
 

sinh)

+ 
C
ô
n
g
 

tác 
k
i
ể
m
 

tra, 
g
i
á
m
 

sát, 
đ
á
n
h
 

giá 
c
h
ư
ơ
n
g

trình

+
 D
u
y 

trì
 k
h
o 
d
ữ 

liệu 
điện 

tử, hệ
 thông
 

quản 
lý

p
h
ầ
n
 
m
ề
m 
p
h
ư
ơ
n
g
 

tiện 
tránh
 

t
h
a
i

+
 H
o
ạ
t
 

động 
c
h
ă
m
 

s
ó
c 
người
 

c
a
o 

tuổi 
d
ự
a 
v
à
o

cộng 
đông

Hội 
thi 

tuyên
 

tryền
 

v
i
ê
n
 

d
â
n 

số

7
2
0
.
0
0
0
.
0
0
0

7
2
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
0
.
0
0
0
.
0
0
0

5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

5
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
6
9
.
0
0
0
.
0
0
0

3
6
9
.
0
0
0
.
0
0
0

100.000.000
1
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

|+
 S
ử
a 
c
h
ữ
a
,
 

b
ả
o 
d
ư
ỡ
n
g
 

s
â
n 
đ
ư
ờ
n
g

4
9
5
.
0
0
0
.
0
0
0

4
9
5
.
0
0
0
.
0
0
0

1
5

C
h
ỉ 
c
ụ
c 
A
n 
t
o
à
n
 

v
ệ
 s
i
n
h
 

t
h
ự
c
 

p
h
ầ
m

4
2
3

1
3
1

1.100.343
K
B
N
N
k
h
u 
v
ự
c

4
.
8
8
3
.
0
0
0
.
0
0
0

2
.
9
4
4
.
6
6
0
.
0
0
0

7
.
8
2
7
.
6
6
0
.
0
0
0

I
V

a
C
h
i 
q
u
ả
n
 

lý
 n
h
à 
n
ư
ớ
c
,
 

Đ
ả
n
g
,
 

đ
o
à
n
 

t
h
ể

2
.
9
4
4
.
6
6
0
.
0
0
0

2
.
9
4
4
.
6
6
0
.
0
0
0

- 
T
ự 
c
h
ủ

- 
K
h
ô
n
g
 

t
ự 
c
h
ủ

2
.
8
1
8
.
3
6
2
.
0
0
0

2
.
8
1
8
.
3
6
2
.
0
0
0

1
2
6
.
2
9
8
.
0
0
0

1
2
6
.
2
9
8
.
0
0
0



L
o
ạ
i
,

S
T
T

C
h
ỉ 
t
i
ê
u

C
h
ư
ơ
n
g

k
h
o
ả
n

M
ã 

số
 đ
ơ
n

vị
 S
D
N
S

K
B
N
N
 

n
o
t
đ
ơ
n

vị
S
D
N
S
 

g
i
a
o

d
ị
c
h

D
ự 

t
o
á
n
 

g
i
a
o
 

c
h
o 
c
ơ 
q
u
a
n
,

H
ư
n
g
 

Y
ê
n

T
h
á
i
 

B
ì
n
h

G
h
i 
c
h
ú

đ
ơ
n 

vị
 s
a
u 
k
h
i 
s
ắ
p 
x
ế
p
.

2

+
 Q
ũ
y 
tiền 

thưởng
 

t
h
e
o
 

N
g
h
ị
 

đ
ị
n
h
 

số 
73/2024/NĐ-

C
P

b
S
ự
 nghiệp
 

y
tế

1
6a

- 
T
ự 
c
h
ủ

- 
K
h
ô
n
g
 

t
ự 
c
h
ủ

+
 Q
ũ
y 

tiền 
thưởng
 

theo 
Nghị 

đ
ị
n
h
 

số 
7
3
/
2
0
2
4
/
N
Đ
-

C
P

+
 K
i
n
h
 

phí 
hoạt 

động 
gồm: 

công 
tác 

k
i
ể
m
 

tra, 
g
i
á
m

sát; 
lấy
 mẫu; 

m
u
a
 

m
ẫ
u
;
 

k
i
ể
m
 

n
g
h
i
ệ
m
 

m
ẫ
u 
phòng

chống
 

n
g
ộ

n
g
ộ 
độc 

t
h
ự
c
 

phẩm;
 

điều 
t
r
a 
n
g
ộ 
đ
ộ
c 
t
h
ự
c

p
h
ẩ
m
 

(kiểm
 

n
g
h
i
ệ
m
 

m
ẫ
u
,
 

x
ă
n
g
 

x
e
, 
m
u
a 
m
ẫ
u
)

+
 H
o
ạ
t
 

đ
ộ
n
g
 

truyền
 

t
h
ô
n
g
 

đ
ả
m 
b
ả
o 
A
T
T
P
 

(bao
g
ồ
m
:
 

tổ
c
h
ứ
c
 

tháng
 

h
à
n
h
 

động,
 

in
 ấn
 t
ờ
 rơi, 

tuyên

truyền,
 

p
h
ụ 
cấp 

công 
t
á
c 
phí, 

tập
 
h
u
â
n
,
 

k
h
o
á
n
 

t
ự

t
ú
c 
p
h
ư
ơ
n
g
 

tiện, 
x
ă
n
g
 

xe)

+
 S
ử
a 
c
h
ữ
a
,
 

n
â
n
g
 

cấp 
hệ
 thống
 

m
á
y 
c
h
ủ 
phục 

v
ụ

t
r
a
n
g
 

w
e
b 
a
n 
t
o
à
n
 

thực 
p
h
â
m
 

h
ư
n
g
 

y
ê
n

+
 S
ử
a 
c
h
ữ
a
 

m
à
n 
h
ì
n
h
 

điện 
t
ử
 M
o
d
u
l
 

led

+
M
u
a
 

săm, 
lắp 

đặt 
h
ệ
 thông
 

â
m 
t
h
a
n
h
 

hội 
trường

c
ơ 
q
u
a
n

T
r
u
n
g
 

t
â
m 
B
ả
o 

trợ 
x
ã 
hội
 tông 

h
ợ
p 
H
ư
n
g
 

Y
ê
n

C
h
i 
đ
ả
m 
b
ả
o 
x
ã
 
hội

-
 T
ự 
c
h
ủ

- 
K
h
ô
n
g
 

t
ự
 
c
h
ủ

+
 Q
u
ỹ 
tiền 

thưởng
 

theo 
Nghị 

định 
số 

7
3
/
2
0
2
4
/
N
Đ
-

C
P

3
4

5
6

1
2
6
.
2
9
8
.
0
0
0

126.298.000

4.883.000.000
4
.
8
8
3
.
0
0
0
.
0
0
0

2
.
9
0
3
.
0
0
0
.
0
0
0

2
.
9
0
3
.
0
0
0
.
0
0
0

1
.
9
8
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
.
9
8
0
.
0
0
0
.
0
0
0

1
4
1
.
0
0
0
.
0
0
0

1
4
1
.
0
0
0
.
0
0
0

1.260.000.000
1
.
2
6
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

3
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0

9
1
.
0
0
0
.
0
0
0

9
1
.
0
0
0
.
0
0
0

9
8
.
0
0
0
.
0
0
0

6
0
.
0
0
0
.
0
0
0

98.000.000|

9
0
.
0
0
0
.
0
0
0

K
B
N
N
 

k
h
u 
v
ự
c

4
2
3

3
9
8

1
0
6
2
9
2
9

4
4
.
4
4
2
.
0
0
0
.
0
0
0

이

4
4
.
4
4
2
.
0
0
0
.
0
0
0

I
V

4
4
.
4
4
2
.
0
0
0
.
0
0
0

4
4
.
4
4
2
.
0
0
0
.
0
0
0

2
3
.
4
0
4
.
0
0
0
.
0
0
0

2
3
.
4
0
4
.
0
0
0
.
0
0
0

2
1
.
0
3
8
.
0
0
0
.
0
0
0

0
2
1
.
0
3
8
.
0
0
0
.
0
0
0

8
1
2
.
0
0
0
.
0
0
0

8
1
2
.
0
0
0
.
0
0
0


























